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	3. MỞ ĐẦU
1. Lý  do chọn đề tài
Sinh khí hậu là hướng nghiên cứu chuyên sâu liên ngành giữa Khí hậu
học và Sinh thái học, đó là nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu, thời
tiết đối với các thành phần sống của hệ sinh thái (Quần xã sinh vật). Khác với
nghiên cứu khí hậu truyền thống, Sinh khí hậu học nghiên cứu điều kiện khí hậu,
thời tiết đặc thù của mỗi một vùng lãnh thổ đối với sự tồn tại, phát triển và khả
năng cho năng suất sinh học của các thành phần sống đặc thù trong hệ sinh thái.
Ngày nay, sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu dẫn đến các hiện tượng thời
tiết bất thường càng gia tăng về tần suất, độ lớn và độ biến động. Do đó, hướng
nghiên cứu sinh khí hậu nhằm khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên,
bảo vệ môi trường ngày một trở nên cấp thiết. Nghiên cứu các điều kiện sinh khí
hậu và thể hiện sự phân hoá các điều kiện đó bằng ngôn ngữ bản đồ làm cơ sở
khoa học cho việc quy hoạch, khai thác tài nguyên thiên nhiên, sử dụng lãnh thổ
một cách hợp lý đang trở nên có tính thời sự cao. Đây là một bước cụ thể hoá
các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, có nhiều điều kiện tự nhiên thuận
lợi cho phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản. Trong những năm qua, Tỉnh đã
ban hành và triển khai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm
nghiệp, thủy sản, đầu tư nâng cấp, xây dựng hạ tầng nông thôn, tích cực chuyển
giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và tập trung huy động mọi nguồn lực cho
xây dựng nông thôn mới…Do đó, nông nghiệp và nông thôn của Tỉnh đã phát
triển tương đối khá, an ninh lương thực được đảm bảm, một số sản phẩm sản
xuất và chế biến nông sản bước đầu đã xây dựng được thương hiệu.
Tuy nhiên, kinh tế nông, lâm nghiệp của Tỉnh phát triển chưa tương xứng
với tiềm năng, chủ yếu tăng trưởng theo chiều rộng thông qua tăng diện tích,
tăng vụ, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chưa theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, khả năng
cạnh tranh của nhiều loại sản phẩm còn thấp, chưa có sự găn kết chặt chẽ giữa
 


	4. sản xuất với  tiêu thụ, dẫn đến thu nhập của người nông dân còn thấp, chưa ổn
định, dễ bị rủi ro do thiên tai, dịch bệnh và biến động thị trường.
Trước thực trạng trên, nhằm đề xuất các giải pháp chuyển dịch cấu kinh
tế nông nghiệp của tỉnh sang sản xuất hàng hóa, chất lượng, hiệu quả, bền vững
và có khả năng cạnh tranh cao theo Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh
Tuyên Quang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai
đoạn 2015 – 2020, đặc biệt là góp phần vào phát triển ngành nông nghiệp tương
xứng với điều kiện sinh khí hậu tại địa phương, chúng tôi lựa chọn đề tài:
“Đánh giá tính thích nghi sinh thái của một số loài cây trồng chủ lực với
điều kiện sinh khí hậu tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh biến đổi khí hậu”
nhằm đề xuất những định hướng phát triển sản xuất, bố trí cơ cấu mùa vụ cây
trồng hợp lý trong bối cảnh biến đổi khí hậu, góp phần cho sự phát triển nông
lâm nghiệp bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Đánh giá được tính thích nghi sinh thái (TNST) của một số loài cây
trồng chủ lực với điều kiện SKH tỉnh Tuyên Quang nhằm đề xuất giải pháp bố
trí cây trồng hợp lý mang lại hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo phát triển ngành
nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH).
3. Đóng góp mới của luận văn
- Cho đến nay, chưa có công trình nghiên cứu, thành lập bản đồ SKH,
đánh giá tính TNST của một số loài cây trồng có giá trị kinh tế đối với tài
nguyên SKH tỉnh Tuyên Quang. Đây là hướng nghiên cứu Sinh thái học ứng
dụng có ý nghĩa thực tiễn cao, phục vụ kịp thời việc phê duyệt quy hoạch phát
triển trồng trọt tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo
Quyết định Số: 535/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang [26].
- Kết quả nghiên cứu của đề tài không chỉ là cơ sở khoa học giúp các nhà
quản lý, hoạch định chính sách về phát triển nông – lâm nghiệp, mà còn là cơ sở
khoa học trong việc chỉ đạo kỹ thuật canh tác hệ thống cây trồng phù hợp với
điều kiện sinh thái, có hiệu quả kinh tế và đảm bảo phát triển ngành nông nghiệp
bền vững.
 


	5. 4. Kết cấu  của luận văn
Luận văn bao gồm các nội dung chính sau:
Mở đầu
Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu
Chương 2: Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Đánh giá mức độ TNST của một số loài cây trồng với điều
kiện SKH tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh BĐKH.
Kết luận và kiến nghị
Tài liệu tham khảo
 


	6. CHƯƠNG I
TỔNG QUAN  VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Một số khái niệm có liên quan đến vấn đề nghiên cứu
Khí hậu là định nghĩa phổ biến về thời tiết trung bình trong khoảng thời
gian dài, khoảng vài thập kỷ. Khí hậu cũng bao gồm các số liệu thống kê theo
ngày hoặc năm khác nhau.
Từ điển thuật ngữ của Ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (The
Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) định nghĩa như sau: Khí
hậu trong nghĩa hẹp thường định nghĩa là "Thời tiết trung bình", hoặc chính xác
hơn, là bảng thống kê mô tả định kì về ý nghĩa các sự thay đổi về số lượng có
liên quan trong khoảng thời gian khác nhau, từ hàng tháng cho đến hàng nghìn,
hàng triệu năm. Khoảng thời gian truyền thống là 30 năm, theo như định nghĩa
của Tổ chức Khí tượng Thế giới (World Meteorological Organization - WMO).
Các số liệu thường xuyên được đưa ra là các biến đổi về nhiệt độ, lượng mưa
và gió. Khí hậu trong nghĩa rộng hơn là một trạng thái, gồm thống kê mô tả của
hệ thống khí hậu.
Nguyễn Công Minh (2007) [12], chỉ ra mối liên quan chặt chẽ giữa khí
hậu với những đặc điểm địa lý và các thành phần của cảnh quan địa lý. Hoàn
cảnh địa lí không những chỉ vị trí của địa phương tức là vĩ độ, kinh độ và độ cao
trên mực biển mà còn chỉ đặc điểm của mặt đất, địa hình, lớp phủ thổ nhưỡng,
lớp phủ thực vật. Do đó, khí hậu có đặc tính tương đối ổn định và là một trong
những đặc trưng địa lí tự nhiên của địa phương.
* Khí hậu ứng dụng và Sinh khí hậu: Các lĩnh vực sử dụng số liệu khí hậu
phục vụ cho các công việc mang tính nghiệp vụ của các ngành nông nghiệp, lâm
nghiệp, y học, kỹ thuật, xây dựng, giao thông, hàng không… được gọi là Khí
hậu ứng dụng. Nhìn chung, đối tượng nghiên cứu mà khí hậu ứng dụng phục vụ
rất đa dạng được thể hiện trên hình 1.1:
 


	7. Hình 1.1. Sinh  khí hậu trong tổng thể khoa học Khí hậu ứng dụng [28]
Trong số các lĩnh vực khí hậu ứng dụng, nhóm chuyên nghiên cứu về ảnh
hưởng của khí hậu đến thế giới sinh vật, con người hay nói cách khác là liên
quan đến hợp phần sinh học của các đơn vị tự nhiên trong Tổng hợp thể tự
nhiên hoặc Hệ sinh thái được gọi là Sinh khí hậu.
Trong trường hợp này, các yếu tố khí hậu, thời tiết như bức xạ Mặt trời,
nhiệt độ, độ ẩm không khí, mưa, gió…được gọi là các yếu tố sinh khí hậu. Đối
tượng nghiên cứu của SKH khá đa dạng, bao gồm rất nhiều lĩnh vực của các
khoa học về sự sống cũng như các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế mà có thể
kể đến như trong y học, nông nghiệp, khoa học kiến trúc – xây dựng, khoa học
du lịch, khí hậu học sinh thái, SKH thảm thực vật tự nhiên, SKH người. Tuy
nhiên, khó có thể tách bạch được nghiên cứu và ứng dụng của SKH khỏi các
khoa học nói chung vì bản chất của SKH là bộ môn khoa học liên ngành [28].
* Biến đổi khí hậu và kịch bản biến đổi khí hậu:
Theo IPCC (2007), biến đổi khí hậu (BĐKH) là sự biến đổi trạng thái của
hệ thống khí hậu, có thể được nhận biết qua sự biến đổi về trung bình và sự biến
động của các thuộc tính của nó, được duy trì trong một thời gian đủ dài, điển
hình là hàng thập kỷ hoặc dài hơn. Nói cách khác, nếu coi trạng thái cân bằng
của hệ thống khí hậu là điều kiện thời tiết trung bình và những biến động của nó
trong khoảng vài thập kỷ hoặc dài hơn, thì BĐKH là sự biến đổi từ trạng thái
cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác của hệ thống khí hậu [5], [35].
Kết quảsở về BĐKH có thể xảy ra trong tương lai cùng với các nhân tố
khác như phát triển kinh tế, tăng dân số và điều kiện về môi trường đã cung cấp
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	8. các thông tin  cơ bản cho phép đánh giá về những mối đe dọa, những tác động
xấu có thể xảy ra và cả những chiến lược thích ứng. Tuy nhiên, việc ước lượng
được những thay đổi có thể xảy ra trong tương lai là rất khó do các nhân tố cấu
thành chứa đựng trong đó những yếu tố luôn luôn biến đổi. IPCC đã đưa ra các
kịch bản phát thải khí nhà kính dựa trên những giả định về thế giới tương lai như
là yếu tố đầu vào cơ bản của bất kỳ đánh giá BĐKH nào. Do đó, một kịch bản
BĐKH có thể được hiểu là bức tranh toàn cảnh của khí hậu trong tương lai dựa
trên một tập hợp các mối quan hệ khí hậu, được xây dựng để sử dụng trong
nghiên cứu những hậu quả của BĐKH do con người gây ra và thường được
dùng như là đầu vào cho các quy mô đánh giá tác động [5].
1.1.2. Cơ sở của việc đánh giá thích nghi sinh thái của các loài cây trồng
đối với tài nguyên sinh khí hậu
1.1.2.1. Các quy luật sinh thái cơ bản:
Như đã trình bày ở trên, “Sinh khí hậu” là khoa học nghiên cứu những tác
động của khí hậu, thời tiết lên sự tồn tại và phát triển của sinh vật trong hệ sinh
thái. Sự tồn tại và phát triển của sinh vật diễn ra tuân theo các quy luật sinh thái
cơ bản như:
+ Quy luật về sự tác động tổng hợp: Các nhân tố sinh thái tác động lên cơ
thể sinh vật một cách đồng thời và tổng hợp; không một nhận tố sinh thái nào
trong tự nhiên tồn tại độc lập mà chúng luôn luôn phụ thuộc, chi phối, tác động
lẫn nhau; cũng không có một loài sinh vật nào chỉ chịu sự chi phối của một nhân
tố sinh thái. Ví dụ: nước là một nhân tố sinh thái quan trọng, nhưng chỉ có điều
kiện nước thích hợp, mà không có chiếu sáng, nhiệt độ, dinh dưỡng, chất
khoáng… phối hợp thoả đáng của các nhân tố sinh thái, thực vật không thể sinh
trưởng phát triển bình thường.
+ Quy luật về sự thay đổi theo không gian và thời gian: Môi trường bao
gồm nhiều nhân tố sinh thái, ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái đến sinh vật
luôn thay đổi theo không gian và thời gian. Ví dụ: Ở mỗi một vị trí khác nhau
trên Trái Đất các yếu tố khí hậu, đất đai khác nhau do đó ảnh hưởng của chúng
đến thực vật cũng khác nhau.
+ Quy luật tác động của nhân tố tối thiểu - Định luật lượng tối thiểu J.
Von Liebig (1840): Để sống và chống chịu trong các điều kiện cụ thể sinh vật
đòi hỏi phải có những chất cần thiết để tăng trưởng và sinh sản. “Mỗi loài thực
vật đòi hỏi một loại và một lượng muối dinh dưỡng xác định, nếu số lượng muối
 


	9. này tối thiểu  thì năng suất của thực vật cũng chỉ đạt mức tối thiểu”. Liebig nhận
thấy năng suất mùa màng tăng giảm tỷ lệ thuận với tăng giảm các chất khoáng
bón cho nó; như vậy, sinh trưởng của thực vật bị giới hạn bởi số lượng muối
khoáng. Khi ra đời, định luật này ứng dụng cho các muối vô cơ, về sau được mở
rộng gồm cả các yếu tố vật lý nhưng nhiệt độ và lượng mưa thể hiện rõ nhất.
Định luật này chỉ đúng trong trạng thái tĩnh và có thể bỏ qua một số quan hệ
khác, các yếu tố khác phối hợp với nhân tố giới hạn để tạo nên năng suất.
+ Quy luật giới hạn sinh thái - Định luật về sự chống chịu của Shelford
“Năng suất của sinh vật không chỉ phụ thuộc sức chống chịu tối thiểu mà còn
phụ thuộc vào cả sức chống chịu tối đa đối với một nhân tố sinh thái nào đó”.
Sự tăng hay giảm của cường độ tác động của nhân tố sinh thái nếu vượt
khỏi giới hạn thích hợp của sinh vật thì sẽ làm giảm khả năng sống của sinh vật.
Nếu sự tăng, giảm này vượt ra ngoài giới hạn chịu đựng (ngoài biên độ sinh
thái) thì sinh vật sẽ không thể tồn tại [18].
1.1.2.2. Vai trò cuả các yếu tố sinh khí hậu đối với đời sống và sự phân bố
cây trồng
Không thể phủ nhận vai trò khí hậu đối với sự sống còn của các loài thực
vật nói chung, ngành sản xuất nông, lâm nghiệp nói riêng. Theo Dacutraep: “ Đất
và khí hậu là những yếu tố cơ bản và quan trọng nhất của nông nghiệp, đó là điều
kiện ban đầu và không thể thiếu được của mùa màng”.
Tác động mạnh mẽ của các yếu tố thời tiết, khí hậu đến cây trồng được thể
hiện qua đại lượng năng suất và chất lượng. V.I.Vavilop đã nhấn mạnh vai trò của
khí hậu với sản xuất nông nghiệp: “ Biết được các yếu tố khí hậu, chúng ta sẽ xác
định được năng suất, sản lượng mùa màng, chúng mạnh hơn cả kinh tế, mạnh
hơn cả kỹ thuật” [29].
Từ điển bách khoa nông nghiệp: “Sinh khí hậu học chú trọng nghiên cứu
tác động của các yếu tố khí hậu (bức xạ, nhiệt độ, độ ẩm…) trong thời gian dài và
theo dõi tác động của thời tiết trong từng ngày, từng tháng. Nghiên cứu khí hậu
trong phạm vi vùng và trong từng khu vực nhỏ (vi khí hậu), trong cảnh quan và
thiết bị chuồng trại do con người tạo nên cho cây trồng, vật nuôi. Nghiên cứu sinh
khí hậu là cơ sở cho việc nghiên cứu tính thích nghi của sinh vật để nâng cao sức
sản xuất của một môi trường nhất định” [24].
Nhà nghiên cứu người Nga I.V.Mitrurin khẳng định mối quan hệ không
thể tách rời giữa thực vật và môi trường sống của chúng, mà khí hậu và thời tiết
 


	10. là một trong  những nhân tố của môi trường đó. Quá trình sinh sống diễn ra bên
trong cơ thể thực vật được duy trì và kích thích bởi trạng thái vật lý của môi
trường sinh sống và sự trao đổi chất không ngừng giữa thực vật và môi trường
này. Khi những điều kiện cơ bản của môi trường thay đổi, thực vật sẽ mang
những tính trạng mới, di truyền đến các thế hệ sau.
Theo Lâm Công Định (1992) [8], các nguồn năng lượng và vật chất do
các yếu tố sinh khí hậu cung cấp (ánh sáng, nhiệt , nước, không khí…) vừa trực
tiếp quyết định các hoạt động sinh lý của loài cây, đồng thời gián tiếp ảnh hưởng
đến quá trình sống và biến đổi lượng, chất của loài cây đó thông qua tác động
vào đất. Điều này sẽ dẫn đến những biểu hiện sinh học khác nhau về mọi mặt,
như mức độ thích nghi, tỷ lệ sống, tốc độ sinh trưởng, phát triển, sức đề kháng
sâu bệnh…Muốn đạt được năng suất sinh học cao, mỗi loại cây đòi hỏi một chế
độ sinh khí hậu thuận lợi nhất, đó là chế độ tối ưu của nó. Loài cây đó cũng vẫn
có thể thích ứng được với một số chế độ khác, ngoài chế độ tối ưu. Trong mỗi
chế độ khí hậu chắc chắn đều có cả những yếu tố thuận lợi và những điều kiện
khống khế đối với đời sống loài cây, làm cho năng suất sinh học có thể biến
động từ nơi này qua nơi khác. Vì vậy, trong hoạt động trồng rừng, việc tìm hiểu
những điều kiện khí hậu cụ thể xuất phát từ mối quan hệ với đặc tính sinh học
của thực vật có ý nghĩa rất cần thiết là cung cấp cơ sở khoa học để giải quyết ba
yêu cầu chủ yếu của thực tiễn sản xuất, đó là: Chọn loài cây và xác định khu vực
trồng tối ưu; Xác định lịch thời vụ đúng đắn; Ứng dụng phương pháp kỹ thuật
thích hợp, nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là vừa tận dụng, phát huy được
mọi thế thuận lợi vốn có, đồng thời phòng tránh được những mâu thuẫn, bất trắc
của khí hậu, đảm bảo cho rừng trồng sống tốt, đạt hiệu quả chắc chắn về lâu dài
với năng suất sinh học cao.
Nguyễn Khanh Vân (2006) [28], chú ý đến mối quan hệ hữu cơ của khí
hậu và thảm thực vật tự nhiên, coi lớp phủ thực vật như là vật chỉ thị của điều
kiện khí hậu: bất kỳ thảm thực vật nào đều mang dấu ấn của nhân tố khí hậu.
Điều đó có nghĩa là, ảnh hưởng của nhân tố khí hậu nào thì tồn tại kiểu thảm
thực vật ấy. Sự thay đổi của khí hậu từ Bắc xuống Nam hay từ Đông sang Tây là
nguyên nhân của sự thay đổi từ dạng thảm thực vật này sang dạng thảm thực vật
khác. Và dựa vào đặc điểm của thảm thực vật để giải thích tồn tại khách quan
của những đặc điểm SKH là khá chuẩn xác và có độ tin cậy cao.
 


	11. Việc nghiên cứu  tác động qua lại giữa thực vật với môi trường bên ngoài
tạo khả năng hướng điều kiện sinh sống của thực vật với biến đổi thiên nhiên
theo mục đích của con người; giúp tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cây
trồng, để cây trồng có năng suất và chất lượng cao nhất; đặc biệt có ý nghĩa
trong bối cảnh đang diễn ra sự thay đổi của hệ thống khí hậu trên Trái Đất.
Cùng với tính chất đất và đặc tính loài cây, khí hậu là một trong ba yếu tố
sinh thái cơ bản nhất, tác hợp chặt chẽ trong mối quan hệ thống nhất biện chứng:
Đặc điểm khí hậu quyết định tính chất đất. Tính chất đất và đặc điểm khí hậu ảnh
hưởng đến đặc tính loài cây. Đồng thời đặc tính loài cây ảnh hưởng trở lại đến
tính chất đất và đặc điểm khí hậu. Tác giả đề xuất công thức Nhiệt -Ẩm - Quang
như một tổng hợp có hệ thống của ba yếu tố chủ đạo là chế độ nhiệt, chế độ mưa
ẩm và chế độ chiếu sáng, được xem xét theo quan điểm sinh học trong mối liên hệ
với đời sống thực vật để biểu thị được đồng thời tất cả ba loại đặc trưng của một
chế độ SKH, đáp ứng những yêu cầu nghiên cứu về trồng rừng [8].
+ Tài nguyên ánh sáng và bức xạ quang hợp:
Ánh sáng là yếu tố quan trọng nhất, là nguồn năng lượng cho các quá trình
quang hợp tạo thành các chất hữu cơ trong thực vật. Thực vật sử dụng ánh sáng
trong suốt thời gian sinh trưởng của mình, từ khi nảy mầm đến khi trưởng thành,
già cỗi. Tuy nhiên, thực vật cũng khá mẫn cảm với cường độ và thời gian chiếu
sáng.
Ánh sáng bức xạ Mặt trời nói chung và độ dài ngày nói riêng rất có ý nghĩa
trong việc chọn tạo giống cây trồng để đưa vào những vùng thích hợp, đặc biệt
với những cây trồng có phản ứng với độ dài ngày. Độ dài ngày ở một vĩ độ không
đổi nhưng thay đổi theo thời gian và theo mùa. Mùa sinh trưởng của cây trồng
thay đổi theo mùa nhiệt và mùa mưa ẩm. Do vậy, khi nghiên cứu vai trò của ánh
sáng đối với cây trồng phải xem xét độ dài ngày theo mùa sinh trưởng của cây
trồng [28] [29].
+ Tài nguyên nhiệt: Cũng như ánh sáng và bức xạ quang hợp, nhiệt độ
cũng là một trong những yếu tố sống còn của sinh vật. Trong điều kiện nhiệt độ
thích hợp, cây trồng sinh trưởng và phát triển thuận lợi, hấp thụ được nhiều bức
xạ quang hợp và chất dinh dưỡng khoáng, tạo năng suất cao. Sự diễn biến của
nhiệt độ có ý nghĩa quyết định đến cơ cấu thời vụ gieo trồng khi các điều kiện
khác được đảm bảo, vì theo Xelianinop G.T thì “ Cây trồng bắt đầu sinh trưởng
ở nhiệt độ nào thì kết thúc sinh trưởng ở nhiệt độ đó” [29].
 


	12. + Tài nguyên  mưa: Mưa là một trong các yếu tố rất quan trọng của khí hậu,
cung cấp nguồn nước cho sự sống và cây trồng. Nước cần thiết cho sự quang hợp
và các quá trình sinh hóa, sinh lý của thực vật. Đối với thực vật trên cạn, nguồn
nước cung cấp chủ yếu là nước mưa. Đặc trưng về nhu cầu nước đối với cây là hệ
số tiêu thụ nước (lượng nước để tạo thành một đơn vị chất khô). Mưa là một yếu
tố biến động rất lớn theo không gian và thời gian. Các chỉ tiêu lượng mưa trung
bình hàng tháng hay hàng năm chỉ thể hiện đặc trưng của một vùng khí hậu nhất
định, có thể coi là công cụ đánh giá hữu ích đối với chế độ mưa của một khu vực
đồng nhất. Do đó, việc đánh giá chế độ mưa - ẩm của một khu vực cụ thể có ý
nghĩa thiết thực trong việc quy hoạch, bố trí cây trồng hợp lý [28], [29].
1.1.3. Biến đổi khí hậu và việc khai thác, tận dụng tiềm năng tài nguyên
khí hậu trong sản xuất nông – lâm nghiệp
Khí hậu đã và đang biến đổi và có những tác động bất lợi đến phát triển.
Biến đổi khí hậu không chỉ là vấn đề môi trường, không còn là vấn đề của một
ngành riêng lẻ mà chính là vấn đề của phát triển bền vững.
Ảnh hưởng của khí hậu và thời tiết đến việc sản xuất nông – lâm nghiệp,
đặc biệt trong bối cảnh BĐKH hiện nay là rõ ràng. Những tác động đó được thể
hiện muôn màu, muôn vẻ, có cả những bất lợi và thuận lợi, như Dacutraep đã
nói: “Trong thiên nhiên tất cả đều đẹp đẽ, ngay cả một số nhân tố bất lợi, kẻ thù
của sản xuất nông nghiệp như gió lớn, mưa to, hạn hán, gió khô nóng, bão lốc,
tố….sở dĩ là đáng sợ, vì chúng ta chưa hiểu biết nó và chưa biết khống chế hay
né tránh nó. Nó không hung dữ và chỉ cần chúng ta nghiên cứu biết được cách
phòng tránh thì lúc đó nó sẽ có lợi cho chúng ta”.
Hoặc như Misurin, nhà làm vườn vĩ đại người Nga cũng đã từng nói:
“ Chúng ta không thể ngồi chờ đợi sự ban ơn từ thiên nhiên mà phải
nghiên cứu hiểu biết để tận dụng, né tránh và thích nghi, đó là nhiệm vụ của
chúng ta”. (Trích dẫn bởi Nguyễn Văn Viết, 2012) [29].
Do vậy, các nhà nông nghiệp và sinh học phải biết sử dụng, khai thác hữu
hiệu tài nguyên khí hậu để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và phòng
tránh thiên tai. Đó là con đường rẻ nhất, thu được lợi nhuận cao nhất, đồng thời
cũng bảo đảm được sự phát triển bền vững của các hệ sinh thái. Trong sản xuất
nông nghiệp nói riêng, nếu không hiểu biết về yêu cầu của cây trồng với các
nhân tố khí hậu thì những dữ liệu về khí tượng vô cùng, vô tận được lưu trữ
trong kho chỉ là vô nghĩa.
 


	13. 1.2. Tổng quan  các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước
1.2.1. Nghiên cứu sinh khí hậu trên thế giới
Sinh khí hậu học bao gồm cả khí hậu học, là một môn khoa học cổ xưa
nghiên cứu mối quan hệ giữa các sinh vật sống và khí hậu. Chyi – Rong Chiou
và cs.(2015) [31] đã có nghiên cứu về lịch sử SKH khi nghiên cứu về các mô
hình sinh khí hậu thực vật trong bối cảnh BĐKH. Theo lịch sử, Trung Quốc là
quốc gia đầu tiên thực hiện các quan sát sinh khí hậu từ khoảng 3000 năm trước.
Ngành sinh khí hậu học ở phương Tây được thành lập vào khoảng năm 1753 bởi
một nhà thực vật học người Thụy Điển, được coi là ông tổ của khí hậu học. Khái
niệm khí hậu học được đưa ra lần đầu tiên bởi nhà thực vật học người Bỉ Morren
vào năm 1853. 100 năm trước khi khái niệm được hình thành trong thời đại của
Linnaeus, khí hậu học tập trung vào các hiện tượng theo mùa và có chu kỳ mà
các sinh vật sống thể hiện ra và được gọi là sinh khí hậu học kinh điển theo mùa.
Tại Nhật Bản, khí hậu học nghiên cứu về các sinh vật và các mùa. Các nhà khoa
học từ đó đã nhận ra rằng các thay đổi của sinh vật sống tuân thủ theo sự thay
đổi định kỳ của khí hậu.
Quy mô và định nghĩa của khí hậu học được thay đổi liên tục do các phát
hiện mới về sinh khí hậu được tìm ra. Do đó, định nghĩa ban đầu về khí hậu học
đã không còn được áp dụng. Mặc dù rất nhiều nhà khoa học đã tìm cách để định
nghĩa lại khí hậu học và tạo ra các khái niệm ngôn ngữ kỹ thuật cụ thể, nhiều
người vẫn dùng khái niệm khí hậu học, được sử dụng kể từ khi nó được đưa ra.
Sinh khí hậu, gồm cả khí hậu học, hiện nay bao gồm các nghiên cứu về sự tương
quan giữa khí hậu và sinh vật sống. Mặc dù có nguồn gốc cổ xưa, sinh khí hậu
từ lâu đã không được quan tâm đúng mức, đặc biệt là khó khăn trong việc đầu
tư nghiên cứu trong thời gian dài trong quá khứ. Trong những năm gần đây,
sinh khí hậu ngày càng được chú ý đến và trở nên quan trọng trong việc nghiên
cứu các tác động của biến đổi khí hậu lên đời sống các sinh vật. Ban đầu, người
cổ xưa đã phát triển sinh khí hậu học bằng việc ghi chép lại mối tương quan
giữa các hiện tượng sinh học dựa theo các theo dõi hàng năm được thực hiện
trong các mùa trồng trọt và kinh nghiệm sống liên quan; bằng cách đó, âm lịch
và lịch sinh khí hậu đã được tạo ra. Do đó, việc phát triển nghiên cứu sinh khí
hậu trong lịch sử tập trung và các hiện tượng nông nghiệp và nhiều thông số sinh
học được ghi chép lại trong lịch sinh khí hậu của các nền văn minh khác nhau
được sử dụng làm một hệ thống cho việc ra quyết định phòng tránh thiên tai.
 


	14. Sinh khí hậu  tại phương Tây không trở thành một môn khoa học chính thức cho
tới giữa thế kỷ 18 khi Linnaeus thành lập mạng lưới theo dõi khí hậu đầu tiên tại
Thụy Điển và nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của việc theo dõi khí hậu
trong cuốn sách Philosophia Botanica của ông.
Hệ thống phân loại sinh khí hậu trên thế giới
Hệ thống phân loại sinh khí hậu là kết quả nỗ lực của Salvador Rivas-
Mart´
ınez từ năm 1981, với nghiên cứu chính trong pham vi khoa học thực vật,
để thực hiện một phân loại sinh khí hậu trên toàn thế giới. Tác giả hướng tới một
sự phân loại định tính được thể hiện qua các thông số khí hậu hoặc các chỉ số
sinh khí hậu có thể dễ dàng tính toán được. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối
quan hệ chặt chẽ giữa các giá trị con số và các dạng hình thực vật. Vào phiên
bản cuối cùng của hệ thống này, việc phân loại chia ra thành 5 nhóm sinh khí
hậu vĩ mô (Nhiệt đới, Địa Trung Hải, Ôn đới, phía Bắc và Bắc Cực), từ đó chia
ra thành 27 sinh khí hậu và 5 loại biến thể. Thêm vào đó, trong mỗi sinh khí hậu,
vành đai sinh khí hậu được xác định, phản ánh sự khác biệt về chế độ nhiệt và
lượng mưa.
Nghiên cứu SKH thảm thực vật tự nhiên
Lớp phủ thực vật tự nhiên được xem như là một chỉ thị của điều kiện khí
hậu. Thông thường tương ứng với một kiểu khí hậu có một kiểu thực vật nguyên
sinh nhất định. Nhiều nhà khí hậu học, thực vật học như C.W.Thorthwaite
(1931), Gaussen (1967), Koppen ( 1931), Alisov (1954) đã căn cứ vào sự phân
bố của thảm thực vật để đặt tên cho các miền khí hậu khác nhau trên Trái Đất
[28].
Năm 1874, De Candolle đã căn cứ vào ảnh hưởng của khí hậu đối với
thực vật để chia ra thành 6 đới khí hậu khác nhau, thông qua chỉ tiêu nhiệt độ
trung bình năm. Tuy nhiên, phương pháp phân loại này chưa tính đến sự biến
đổi của nhiệt độ trong năm và cũng chưa có chỉ tiêu bao quát chế độ ẩm – một
yếu tố sinh thái không kém phần quan trọng sự hình thành, phát triển của các
kiểu thảm thực vật.
Phân loại khí hậu Köppen là một trong những hệ thống phân loại khí hậu
được sử dụng rộng rãi nhất. Nó được Wladimir Köppen, một nhà khí hậu học
người Đức phát triển vào khoảng năm 1900 (với vài sửa đổi sau này do chính
ông thực hiện, đáng chú ý nhất là vào các năm 1918 và 1936), dựa trên khái
niệm cho rằng, thảm thực vật bản địa là diễn giải tốt nhất cho khí hậu, vì thế
 


	15. ranh giới của  các đới khí hậu phải được lựa chọn với sự phân bố thảm thực vật.
Nó kết hợp các nhiệt độ trung bình hàng năm và hàng tháng cùng lượng giáng
thủy, cũng như tính chất theo mùa của giáng thủy.
Sự phân loại khí hậu của Koppen có liên quan chặt chẽ với các vùng địa
lý – thực vật. Trong sự phân loại này, tên gọi của các loại khí hậu trùng với các
cảnh quan địa lý nhất định (rừng nhiệt đới, xa- van, hoang mạc…). Ngoài ra,
phân loại của Koppen còn nêu lên những điểm rõ ràng về mặt định lượng cho
các loại khí hậu khác nhau. Với nhiều ưu điểm, sự phân loại này, đã được áp
dụng rất rộng rãi, nhất là đối với các nhà địa thực vật học.
Năm 1915, Lăng, nhà thổ nhưỡng học, đã dùng chỉ số lượng mưa R = r/
Tnăm ( trong đó r và Tnăm là lượng mưa trung bình và nhiệt độ trung bình năm) để
phân chia các đới khí hậu.
Berg (1925), đưa ra phân loại khí hậu dựa trên quan điểm cảnh quan học.
Berg lấy các vùng cảnh quan như đài nguyên, tai ga, rừng lá bản ... làm cơ sở
cho sự phân loại của mình. Các vùng khí hậu do Berg phân chia tương ứng với
các vùng cảnh quan đó. Trong sự phân loại của Berg còn nhấn mạnh đến sự liên
quan chặt chẽ và tác dụng lẫn nhau giữa khí hậu, địa hình, thổ nhưỡng và thực
vật. Kết hợp những nhân tố đó tạo nên những cảnh quan tiêu biểu nhất định ở
các vùng khác nhau, trong đó khí hậu giữ một vai trò quan trọng.
Nếu như trong phương pháp phân loại của Koppen, vấn đề về lượng bốc
hơi thực vật chưa được giải quyết thấu đáo thì Thornthwaite - nhà thực vật học
(1931) chỉ ra rằng, sự sinh trưởng của thực vật không những phụ thuộc vào
lượng mưa mà còn có quan hệ chặt chẽ với lượng bốc hơi. Ông đặc biệt chú ý
đến và coi nó như điểm xuất phát trong phân loại SKH theo thảm thực vật của
mình. Đến năm 1948, khi yếu tố ẩm đã thỏa mãn đầy đủ, Thornthwaite nghiên
cứu mối quan hệ giữa sự sinh trưởng của thực vật với nhiệt độ, thiết kế hiệu ứng
nhiệt của các chỉ số và chia địa cầu ra làm 6 khu vực nhiệt độ: Vùng nhiệt đới;
Vùng nhiệt độ ấm áp; Vùng nhiệt độ lạnh; Vùng Taiga; Vùng đài nguyên; Vùng
băng nguyên.
Nhìn chung các phương pháp phân loại đều dựa trên nhiệt độ và lượng
mưa, đây là các yếu tố chính nhưng không thể thay thế được cân bằng nhiệt
lượng và cân bằng nước – là những nhân tố quan trọng nhất hình thành nên SKH
lãnh thổ.
 


	16. Buduko (1948), cho  rằng các cảnh quan tự nhiên được tạo nên bởi cân
bằng bức xạ B và cân bằng nước năm. Ông đã đề xuất chỉ số khô ráo ( B/L.r). –
tỉ số giữa cân bằng bức xạ năm B và lượng nhiệt cần cho bốc hơi lượng mưa
năm L.r (L: tiềm năng hóa hơi; r: lượng mưa) làm chỉ tiêu kiểm nghiệm. So sánh
với thực tế, kết quả phân chia khí hậu của Buduko khá phù hợp với các khu vực
địa lý tự nhiên.
Ở một số quốc gia trên thế giới, nghiên cứu SKH cũng được đẩy mạnh
xuất phát từ những nhu cầu cụ thể về nghiên cứu, khai thác và phục hồi rừng.
- Trong khu vực, hướng nghiên cứu SKH thảm thực vật tự nhiên đã được
các nhà khí hậu học, địa thực vật người Pháp tiến hành từ những năm nửa đầu
thế kỷ XX:
Năm 1931, P.Dop và H.Gaussen – hai nhà địa thực vật học, đã công bố
các kết quả nghiên cứu thảm thực vật Đông Dương trong mối liên hệ với lượng
mưa;
Trong khoảng gần 20 năm (1930 – 1949), P.Carton và một số nhà nghiên
cứu khác đã lần lượt trình bày các kết quả nghiên cứu về khí hậu, SKH cũng như
mối liên hệ của chúng với sự hình thành, phát triển của các kiểu rừng ở Đông
Dương trên quan điểm sinh thái học.
Gaussen, P.Legrie, F.Blasco (1967), trình bày kết quả nghiên cứu SKH ở
Đông Nam Á. Các chỉ tiêu SKH chính được sử dụng để phân kiểu là: nhinh
bày kết quả nghiên cứu SKH ở , t inh bày kết quả nghiên cứu SKH ở Đô
các chỉ tiêu phụ là: biên đhỉ tiêu phụ làhiên cứu, nhiđhỉ tiêu phụ làhiên
cứu SKH ở Đông Nam Á. Các chỉ tiêu SKH chính đ.
K.D.Singh (1989), đã dùng các chỉ tiêu lưã dùng các chỉ t sưã dùng
các ch, đ ã dùng các chỉ tiê, nhi dùđg các chỉ tiêu ên cứu SKH ở ĐôTn),
nhi dùđg các chỉ tiêu ên cứ, s i dùđg các chk) để phân chia các kiểu SKH
châu Á.
1.2.2. Nghiên cứu SKH ở Việt Nam
Đối tượng mà các lĩnh vực khí hậu ứng dụng phục vụ rất đa dạng nên việc
nghiên cứu, phân vùng khí hậu có ý nghĩa thiết thực nhằm sử dụng hợp lý và
hiệu quả tài nguyên khí hậu trong mọi mặt của đời sống.
Năm 1987, Đào Thế Tuấn đã cho xuất bản tài liệu “Cơ sở khoa học xác
định cơ cấu cây trồng”, với đối tượng nghiên cứu là các tập đoàn cây trồng
nông – công nghiệp, điều kiện nghiên cứu của chúng được nghiên cứu gần gũi
 


	17. theo quan điểm  nghiên cứu SKH thực vật nói chung. Tác giả cũng xác định các
yếu tố khí tượng là một trong các hệ thống phụ của một hệ sinh thái ruộng cây
trồng. Các yếu tố bức xạ mặt trời, nhiệt độ, mưa, độ ẩm không khí…tác động lẫn
nhau, tác động vào đất và cây trồng. Quần thể sinh vật, tạo nên vi khí hậu của
ruộng cây trồng [23].
Cũng theo tác giả, muốn bố trí cơ cấu cây trồng, việc trước tiên là phải
phân được vùng khí hậu cho nước ta theo các yêu cầu của cây trồng. Dựa vào
yêu cầu của cây trồng với điều kiện khí hậu, tác giả đã đề nghị phương án phân
vùng khí hậu nông nghiệp nước ta, sử dụng các chỉ tiêu về nhiệt độ:
+ Tổng số nhiệt độ cả năm và số tháng có nhiệt độ dưới 20o
C: Quyết định
việc bố trí các vụ cây ngắn ngày.
+ Biên độ nhiệt năm (nhiệt độ nhấp nhất và cao nhất bình quân tháng):
Quyết định việc bố trí cây lâu năm.
Dựa vào các chỉ tiêu về nhiệt độ nói trên, tác giả đã chia nước ta ra làm 10
miền khí hậu nông nghiệp và đề ra hướng bố trí cơ cấu cây trồng của các miền.
Trong mỗi miền khí hậu nông nghiệp có thể phân thành các vùng khí hậu
nông nghiệp theo chế độ ẩm. Các chỉ tiêu về độ ẩm được lựa chọn là:
+ Lượng mưa cả năm (mm)
+ Thời gian mùa mưa và mùa khô
+ Kiểu chế độ ẩm theo Ivanôp.
Năm 2004, Nguyễn Đức Ngữ và Nguyễn Trọng Hiệu đã công bố công
trình "Khí hậu và tài nguyên khí hậu Việt Nam". Đây là công trình có những
đánh giá cụ thể về tài nguyên khí hậu, đúc kết ra những điều kiện thuận lợi, khó
khăn về khí hậu cho từng vùng lãnh thổ với 7 vùng khí hậu là: Đông Bắc, Tây
Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên
và Nam Bộ [13].
Về các công trình nghiên cứu SKH trong phân loại thực vật được tác giả
Nguyễn Khanh Vân và cs (2006) tổng hợp chi tiết trong công trình “ Cơ sở sinh
khí hậu” [28].
Một trong những công trình nghiên cứu về thảm thực vật Việt Nam có
liên quan chặt chẽ với phân loại SKH đã được đánh giá cao trong và ngoài nước
là công trình “Thảm thực vật rừng Việt Nam” của Thái Văn Trừng (1962) [20],
với cơ sở phương pháp luận chính là dựa trên học thuyết “ Sinh vật địa lý quần
thể” của Xucasov và “ Hệ sinh thái” của Tansley, kế thừa những tư tưởng của
 


	18. Aubreville (1949) ông  cũng cho rằng có 5 nhóm nhân tố hình thành thảm thực
vật tự nhiên Việt Nam là Địa lý – Địa hình, Khí hậu – Thủy văn, Đá mẹ - Thổ
nhưỡng, khu hệ thực vật, sinh vật và con người. Trong đó nhóm nhân tố Khí hậu
– Thủy văn là nhóm nhân tố chủ đạo quyết định hình thái và cấu trúc của các
kiểu thảm thực vật
Một công trình khác nghiên cứu về cảnh quan địa lý Miền Bắc Việt Nam
của Vũ Tự Lập (1976) [11] cũng trình bày các kết quả nghiên cứu về chỉ tiêu
phân kiểu SKH trong phân kiểu cảnh quan. Khác với H.Gaussen và P.Legris, Vũ
Tự Lập không dùng nhiệt độ tháng lạnh nhất làm chỉ tiêu phân chia mà đưa
thêm vào chỉ tiêu độ dài thời kỳ lạnh. Phân kiểu SKH mà Vũ Tự Lập đã sử dụng
trong nghiên cứu cảnh quan địa lý miền Bắc Việt Nam là một hệ phân loại có hệ
thống được dựa trên cơ sở lý thuyết cao.
Lâm Công Định với công trình “ Sinh khí hậu ứng dụng trong lâm
nghiệp” (1992) [8], khẳng định vai trò to lớn của khí hậu đối với sự phân bố các
loại cây, sự hình thành các loại rừng, sự biến đổi các thảm thực vật qua các vị
trí và đặc trưng địa lý khác nhau…Tác giả đề xuất công thức sinh khí hậu Nhiệt
- Ẩm - Quang, là sự tổng hợp của ba yếu tố khí hậu chủ đạo, đáp ứng được việc
biểu thị đầy đủ ba đặc trưng của một chế độ sinh khí hậu.
Các nghiên cứu liên quan đến việc thành lập các bản đồ SKH cũng được
Nguyễn Khanh Vân tổng hợp trong công trình “ Cơ sở sinh khí hậu” [28]:
- Bản đồ sinh khí hậu Tây Nguyên tỉ lệ 1/250.000: Được thành lập năm
1988 với 12 kiểu và 33 phụ kiểu sinh khí hậu. Hệ thống chỉ tiêu phân vùng được
sử dụng là nhiệt độ không khí trung bình năm, tổng lượng mưa năm, cường độ
mùa khô (số tháng có lượng mưa < 25mm), và lượng mưa trung bình của các
tháng khô.
- Bản đồ sinh khí hậu dải ven biển Việt Nam tỉ lệ 1/1.000.000: Được thực
hiện năm 1990 với thống chỉ tiêu phân vùng:
+ Chỉ tiêu nhiệt: đã sử dụng nhiệt độ không khí trung bình tháng và biên
độ nhiệt độ năm để phân vùng nghiên cứu thành 2 miền (Bắc và Nam đèo Hải
Vân)
+ Chỉ tiêu ẩm: bao gồm tổng lượng mưa năm và hệ số thuỷ nhiệt
Xelianhinốp cải tiến (tính cho tháng) để đánh giá chi tiết về độ dài mùa ít mưa
và độ dài thời đoạn khô. Từ đó phân định vùng nghiên cứu thành 27 đơn vị sinh
khí hậu.
 


	19. - Bản đồ  sinh khí hậu thảm thực vật tự nhiên toàn quốc tỉ lệ 1/1.000.000:
được thực hiện năm 1992 với hệ thống chỉ tiêu phân vùng là nhiệt độ trung bình
năm, độ dài mùa lạnh (tháng có nhiệt độ trung bình tháng dưới 180
C) và tổng
lượng mưa năm. Trên cơ sở các chỉ tiêu này, lãnh thổ Việt Nam được chia thành
5 nhóm kiểu sinh khí hậu khác nhau từ Bắc vào Nam, từ Đông sang Tây, và từ
vùng thấp lên vùng cao.
- Bản đồ sinh khí hậu tỉnh Hà Tây (cũ) tỉ lệ 1/100.000: được thành lập
năm 1991. Trên cơ sở các chỉ tiêu nhiệt độ trung bình năm, độ dài thời kì mùa
lạnh, tổng lượng mưa năm, độ dài mùa khô, các tác giả đã chia lãnh thổ tỉnh Hà
Tây cũ thành 6 kiểu sinh khí hậu. Trong công trình này, để đánh giá mức độ ảnh
hưởng của những điều kiện thời tiết bất lợi đối với cây trồng, các tác giả còn sử
dụng một số chỉ tiêu phụ liên quan đến tần suất xuất hiện của một số dạng thiên
tai thời tiết như: gió Tây khô nóng - gió Lào hay sương muối;
- Bản đồ sinh khí hậu vùng hồ Hoà Bình tỉ lệ 1/50.000: được thành lập
năm 1991. Trong nghiên cứu này, với mục tiêu xây dựng cơ sở khoa học cho
việc bố trí lại sản xuất nông lâm nghiệp ở vùng ven hồ do môi trường tự nhiên bị
thay đổi sau khi hồ chứa đập thuỷ điện Hoà Bình được hình thành. Các tác giả
đã sử dụng hệ thống các chỉ tiêu sinh khí hậu như sau: i) Chỉ tiêu nền nhiệt là
nhiệt độ trung bình năm, ii) Chỉ tiêu ẩm được lựa chọn thông qua các đặc trưng
tổng lượng mưa năm, độ dài mùa khô và số ngày có gió khô nóng. Bản đồ được
xây dựng ở tỉ lệ lớn, nên những đặc điểm phân hoá địa phương của điều kiện
sinh khí hậu như sương muối, gió khô nóng… cũng đã được thể hiện trên bản
đồ. Kết quả trên bản đồ vùng chứa hồ Hoà Bình có 7 kiểu sinh khí hậu thảm
thực vật tự nhiên, từ kết quả này, các tác giả đã đề xuất cơ cấu cây trồng phù
hợp với mỗi kiểu sinh khí hậu trong vùng nghiên cứu.
Những năm gần đây, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn về khai thác sử dụng
hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai, hướng nghiên
cứu sinh khí hậu đối với phát triển nông lâm nghiệp đang được phát triển mạnh.
Đã có nhiều nghiên cứu được thực hiện đối với từng loại cây trồng cụ thể nhằm
xây dựng cơ sở khoa học trong việc bố trí sản xuất nông lâm nghiệp hợp lý theo
hướng chuyên canh cây trồng tại những vùng có mức độ thích nghi cao với điều
kiện sinh khí hậu. Có thể kể ra một số nghiên cứu về điều kiện sinh khí hậu
được thực hiện đối với từng loại cây trồng cụ thể.
 


	20. Năm 2009, Kiều  Quốc Lập và cộng sự với công trình “Nghiên cứu tài
nguyên sinh khí hậu tỉnh Lào Cai phục vụ phát triển cây thảo quả”;
Năm 2009, Đỗ Thị Vân Hương và cộng sự với công trình ”Nghiên cứu
Sinh khí hậu huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên phục vụ phát triển Nông Lâm
Nghiệp”;
Năm 2012, Đỗ Thị Vân Hương và cộng sự với công trình “Đánh giá tài
nguyên sinh khí hậu tỉnh Thái Nguyên phục vụ phát triển cây nhãn, cây quế”;
Năm 2012, Dương Văn Khảm và cộng sự với công trình "Nghiên cứu xây
dựng bản đồ sương muối phục vụ phát triển cao su và cà phê ở một số tỉnh vùng
miền núi phía Bắc bằng công nghệ GIS và viễn thám"…..
 


	21. CHƯƠNG II
ĐỐI TƯỢNG,  NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Các đối tượng được lựa chọn đánh giá tính thích nghi sinh thái với điều
kiện sinh khí hậu của tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh BĐKH là bốn loại cây
trồng: cây mía, cây lạc, cây chè trung du và cây cam sành. Đây là bốn loại cây
trồng có giá trị kinh tế, năng suất, chất lượng cao, có khả năng chống chịu tốt
với dịch bệnh, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, phục vụ cho mục tiêu chuyển đổi
cơ cấu cây trồng trong Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2015 –
2020 [25].
Đánh giá thích nghi cho từng loại cây trồng cụ thể ở bản đồ SKH tỉ lệ
1:100.000, đối tượng đánh giá là đơn vị SKH.
2.2. Nội dung nghiên cứu
- Xác định cơ sở lí luận của việc đánh giá mức độ thích nghi SKH đối với một
số loài cây trồng được lựa chọn.
- Nghiên cứu đặc điểm khí hậu và thành lập bản đồ SKH tỉnh Tuyên Quang tỷ
lệ 1:100.000 giai đoạn 1961 – 2015 và theo kịch bản BĐKH đến năm 2040.
- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đánh giá mức độ thích nghi
về sinh khí hậu cho một số loài cây trồng được lựa chọn.
- Đánh giá tính TNST của một số loài cây trồng chủ lực đối với điều kiện
SKH tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh BĐKH.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập, phân tích, xử lí tài liệu
Thu thập, phân tích, xử lý tài liệu là công việc quan trọng trong quá trình
nghiên cứu, đánh giá. Trên cơ sở mục đích của đề tài, tác giả đã xác định các tài
liệu, số liệu cần thu thập tại khu vực nghiên cứu như điều kiện tự nhiên, kinh tế,
xã hội, các số liệu quan trắc từ các trạm khí tượng trên địa bàn tỉnh trong khoảng
thời gian đủ dài để đảm bảo độ tin cậy của kết quả nghiên cứu. Các tài liệu, số
liệu được thu thập từ nhiều nguồn: từ các báo cáo tổng kết của UBND tỉnh
Tuyên Quang, số liệu quan trắc khí tượng của từng trạm theo năm, các đề án,
quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, các công trình nghiên cứu trong và
ngoài nước có liên quan đến vấn đề nghiên cứu…
 


	22. 2.3.2. Phương pháp  chuyên gia
Đề tài đánh giá tính thích nghi sinh thái của một số loài cây trồng chủ lực
với điều kiện sinh khí hậu của tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt trong bối cảnh BĐKH
hiện nay là một nội dung có ý nghĩa thực tế nhưng đòi hỏi tính liên ngành.
Trong đề tài, tác giả có tham khảo nhiều kiến thức, ý kiến tham vấn từ các
chuyên gia như là xác định đối tượng nghiên cứu (các loại cây trồng chủ lực),
nhu cầu sinh thái và ngưỡng, mức thích nghi đối với từng đối tượng được lựa
chọn.
2.3.3. Phương pháp phân loại sinh khí hậu
Cấp phân vị cơ sở của bản đồ SKH đối với một tỉnh là cấp loại SKH, phản
ánh mức độ đảm bảo nhiệt, mưa - ẩm của lãnh thổ, quyết định sự tồn tại của các
kiểu TTV tự nhiên phát sinh trên lãnh thổ đó. Phân loại SKH được tiến hành dựa
trên các nguyên tắc cơ bản: về hình thức, phải phản ánh khách quan đặc điểm
phân hóa khí hậu của vùng lãnh thổ; về nội dung, phải thể hiện được đặc điểm
sinh thái TTV tự nhiên của chính lãnh thổ đó.
2.3.4. Phương pháp đánh giá tính thích nghi sinh thái cây trồng
Mỗi loài cây trồng có giới hạn sinh thái khác nhau đối với các nhân tố
sinh thái nên mức độ thích nghi được đánh giá riêng cho từng loại cây trồng chủ
lực được lựa chọn, theo một phương pháp chung là so sánh các chỉ tiêu sinh thái
của các loài cây trồng với chỉ tiêu các loại sinh khí hậu có trong khu vực nghiên
cứu. Kết quả đánh giá là mức độ TNST của từng loài cây được thể hiện trên bản
đồ với các khoanh vi về độ khác nhau trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Trong công tác đánh giá tổng hợp, các chỉ tiêu đánh giá có ý nghĩa hết sức
quan trọng. Việc lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá thường phụ thuộc vào đối tượng,
mục đích đánh giá và cả đặc trưng của lãnh thổ. Tùy thuộc vào mục đích đánh
giá, số thứ tự ưu tiên và mức độ quan trọng của các chỉ tiêu sẽ thay đổi. Mỗi một
mục đích đánh giá cụ thể sẽ có những chỉ tiêu thích hợp.
* Nguyên tắc lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá:
- Các chỉ tiêu lựa chọn phải phản ánh mối quan hệ của chúng đối với chủ
thể đánh giá.
- Ưu tiên lựa chọn các chỉ tiêu có sự phân hóa không gian.
- Đánh giá mức độ TNST của cây trồng với điều kiện SKH: Mức độ rất
thích nghi: những loại SKH mà ở đó cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt nhất.
Mức độ tương đối thích nghi: những loại SKH có một vài giới hạn nhất định đối
 


	23. với cây trồng.  Mức độ không thích nghi tương ứng với những loại SKH có
những chỉ tiêu bất lợi cho sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển của cây trồng [28].
2.3.5. Phương pháp phân tích thống kê
Các số liệu được xử lí theo phương pháp Thống kê sinh học. Sử dụng
phần mềm Microsoft Excell để xử lí và mô hình hóa số liệu.
2.3.6. Phương pháp bản đồ và thông tin địa lý (GIS)
Đề tài đánh giá mức độ thích nghi của cây trồng dựa trên bản đồ SKH.
Bản đồ SKH được thành lập bằng phần mềm Mapinfor và được quản lý trong cơ
sở dữ liệu GIS.
2.4. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi không gian nghiên cứu của đề tài là toàn bộ địa bàn tỉnh Tuyên
Quang
Phạm vi thời gian: Các chuỗi số liệu thống kê khí hậu được thu thập từ 3
trạm khí tượng chính: Chiêm Hóa, Hàm Yên, Tuyên Quang, một số trạm đo mưa
trong khoảng thời gian 50 năm (từ 1961 đến 2015). Ngoài ra, còn sử dụng số liệu
tính toán theo kịch bản BĐKH trung bình B2 đến năm 2040.
Đề tài chỉ nghiên cứu, đánh giá nhu cầu và tính thích nghi sinh thái của cây
trồng với điều kiện sinh khí hậu của Tỉnh, mà không xét đến các yếu tố sinh thái
khác (thổ nhưỡng, địa hình, địa chất…).
2.5. Đặc điểm khu vực nghiên cứu
Tuyên Quang là một tỉnh thuộc vùng trung du - miền núi phía Bắc nước
ta. Ngày 01/7/2004, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 37/NQ-TW về phương
hướng phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du
và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010, trong đó xác định rõ vị trí và vai trò của các
tỉnh trong vùng nói chung và Tuyên Quang nói riêng, trong chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội cả nước.
Tuyên Quang có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã
hội của vùng trung du miền núi phía Bắc, được đánh giá là tỉnh ở mức trên trung
bình của vùng về nhiều mặt: điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế và tiềm lực
kinh tế. Tuy nhiên, so với cả nước Tuyên Quang là một tỉnh còn kém phát triển:
GDP bình quân đầu người thấp, dân số chủ yếu sống ở nông thôn, trình độ sản
xuất thấp, quản lý kinh tế còn nhiều bất cập mặc dù tiềm năng phát triển kinh tế
khá dồi dào.
 


	24. 2.5.1. Đặc điểm  điều kiện tự nhiên tỉnh Tuyên Quang
Vị trí địa lý: Tuyên Quang là tỉnh miền núi nằm ở phía Bắc, nằm ở giữa
Tây Bắc và Đông Bắc của Việt Nam, có toạ độ địa lý: 210
30’ đến 220
40’ vĩ độ
Bắc và 104o
53’ đến 105o
40’ kinh độ Đông. Tỉnh có phía Bắc giáp tỉnh Hà
Giang, phía Đông Bắc giáp tỉnh Cao Bằng, phía Đông giáp tỉnh Bắc Kạn và tỉnh
Thái Nguyên, phía Nam giáp tỉnh Vĩnh Phúc, phía Tây-Nam giáp tỉnh Phú Thọ,
phía Tây giáp tỉnh Yên Bái (Hình 2.1).
Tuyên Quang nằm ở trung tâm của lưu vực sông Lô. Sông Gâm chảy qua
tỉnh theo hướng Bắc - Nam và nhập vào sông Lô ở phía Tây Bắc huyệnYên Sơn
chỗ giáp ranh giữa ba xã Phúc Ninh, Thắng Quân và Tân Long.
Hình 2.1. Bản đồ hành chính tỉnh Tuyên Quang
Đặc điểm địa hình:
Địa hình của Tuyên Quang khá phức tạp, bị chia cắt bởi nhiều dãy núi cao
và sông suối, đặc biệt ở phía Bắc tỉnh. Về phía Nam tỉnh, địa hình thấp dần, ít bị
chia cắt hơn, có nhiều đồi núi và thung lũng chạy dọc theo các sông. Tuyên
Quang được chia thành 3 vùng địa hình: (i) Vùng núi phía Bắc tỉnh: các huyện
Na Hang, Chiêm Hoá, Hàm Yên và phía Bắc huyện Yên Sơn, độ cao phổ biến từ
 


	25. 200 – 600  m và giảm dần xuống phía Nam, độ dốc trung bình 250
C, (2) Vùng
đồi núi giữa tỉnh: gồm phía Nam huyện Yên Sơn, thị xã Tuyên Quang và phía
Bắc huyện Sơn Dương, độ cao trung bình dưới 500 m và hướng thấp dần từ Bắc
xuống Nam, độ dốc thấp dần dưới 250
, (3) Vùng đồi núi phía Nam tỉnh: phía
Nam huyện Sơn Dương, mang đặc điểm địa hình trung du.
Khí hậu
Khí hậu của Tuyên Quang mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu
ảnh hưởng của lục địa Bắc Á Trung Hoa, có hai mùa rõ rệt, mùa đông lạnh - khô
hạn và mùa hè nóng ẩm - mưa nhiều.
Tuyên Quang là tỉnh miền núi có địa hình chia cắt bởi những triền núi cao
và hệ thống sông, ngòi chằng chịt. Thêm vào đó là đặc thù của tiểu vùng khí
hậu, nên hàng năm thường phải hứng chịu các loại thiên tai như hạn hán, mưa đá
kèm gió lốc, lũ quét, ngập lụt, lũ lụt trên sông Lô và sông Gâm, ảnh hưởng của
bão và áp thấp nhiệt đới… Mưa bão tập trung từ tháng 5 đến tháng 8 và thường
gây ra lũ lụt, lũ quét. Các hiện tượng như mưa đá, gió lốc thường xảy ra trong
mùa mưa bão với lượng mưa trung bình hàng năm đạt từ 1.500 - 1.700 mm.
- Chế độ nắng
Số giờ nắng trung bình toàn tỉnh Tuyên Quang tương đối thấp, kết quả
quan trắc được từ ba trạm khí tượng Chiêm Hóa, Hàm Yên, Tuyên Quang, tổng
số giờ nắng trung bình có giá trị trong khoảng 1300 – 1600 giờ. Số giờ nắng có
sự chênh lệch theo địa phương và giữa các mùa. Các tháng I, II, III được ghi
nhận là các tháng có số giờ nắng ít nhất trong năm, do ảnh hưởng của kiểu thời
tiết mưa phùn, trung bình toàn tỉnh vào khoảng 51 giờ / tháng, tức là chỉ có 1,7
giờ nắng/ ngày. Ngược lại, trong các tháng mùa hè và mùa thu có kết quả quan
trắc số giờ nắng cao nhất ( tháng V – tháng IX), số giờ nắng trung bình xấp xỉ
170 giờ/ tháng.
- Chế độ mây
Lượng mây tổng quan toàn tỉnh từ kết quả quan trắc trung bình trên ba
trạm khí tượng Chiêm Hóa, Hàm Yên, Tuyên Quang tương đối lớn, khoảng 8/10
bầu trời. Lượng mây không có sự biến đổi nhiều giữa các tháng trong năm; các
tháng ít mây nhất có lượng mây tổng quan vào khoảng 7/10 bầu trời, rơi vào
 


	26. các tháng cuối  thu, đầu đông ( tháng IX, X, XI) và các tháng cuối đông ( tháng
II, III) nhiều mây hơn , khoảng 9/10 bầu trời trùng với thời kỳ mưa phùn.
- Nhiệt độ
Bảng 2.1: Nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm
tại tỉnh Tuyên Quang (°C)
Trạm
Tháng TB
năm
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Chiêm
Hóa
15.7 17.4 20.4 24.2 27.0 28.2 28.3 27.8 26.7 24.1 20.4 16.9 23.1
Hàm
Yên
16.2 17.6 20.4 24.1 27.4 28.6 28.6 28.1 27.1 24.6 21.0 17.5 23.3
Tuyên
Quang
17.6 17.6 20.5 24.0 28.1 29.2 29.0 28.6 27.7 25.3 22.9 17.9 22.8
Nguồn: Số liệu lưu trữ Phòng Khí hậu, Viện Địa lý
Nhiệt độ trung bình hàng năm đạt 22 - 230
C. Cao nhất trung bình 33 -
350
C, thấp nhất trung bình từ 12 - 130
C; tháng lạnh nhất là tháng 11 và 12 (âm
lịch) gây ra các hiện tượng sương mù. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối đã quan trắc
được tại trạm Tuyên Quang là 41o
C (tháng 5 - 1994), nhiệt độ thấp nhất tuyệt
đối tại tỉnh Tuyên Quang đạt trị số 0,5 o
C, xuất hiện vào ngày 2/1/1974 tại trạm
Hàm Yên.
- Chế độ mưa
Qua phân tích dữ liệu lượng mưa trung bình giai đoạn từ 1961 – 2015 của
ba trạm khí tượng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cho thấy tổng lượng mưa
trung bình toàn tỉnh vào khoảng 1700mm/ năm. Tổng lượng mưa năm phân bố
không tương đối đồng đều giữa các trạm khí tượng nhưng có sự phân hóa rõ rệt
theo thời gian. Bảng thống kê lượng mưa trung bình theo tháng và năm dưới đây
cho thấy mùa mưa ở tỉnh Tuyên Quang thường bắt đầu từ tháng IV và kết thúc
vào tháng XI, ở cả ba trạm quan trắc đều cho thấy tháng VI, VII, VIII là các
tháng có tổng lượng mưa lớn nhất trong năm, trên dưới 300mm/ tháng.
Bảng 2.2. Lượng mưa trung bình tháng và năm tạitỉnh Tuyên Quang
(mm)
Đ
ịa điểm
Tháng C
ả năm
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Chiêm
Hóa
26.5 31.2 53.2 121.6 233.0 279.2 289.1 287.7 159.3 100.8 50.1 24.6 1656.1
HàmYên 28.5 35.9 56.6 123.3 233.2 285.1 336.5 320.2 191.0 118.0 48.9 27.7 1804.9
 


	27. Tuyên
Quang
24.5 29.3 52.3  111.8 223.1 252.6 290.7 296.0 184.7 113.6 51.0 19.1 1648.5
TB 1703.185
Nguồn: Số liệu khí hậu lưu trữ - Viện địa lý
- Độ ẩm không khí: Độ ẩm không khí trung bình toàn tỉnh ở vào khoảng
84,5%, dao động từ 83 – 86%. Khác với lượng mưa, độ ẩm không khí không
biến động nhiều theo cả không gian và thời gian.
- Khả năng bốc - thoát hơi nước
Bốc thoát hơi Piche ở tỉnh Tuyên Quang biến thiên trong khoảng 569 – 850
mm/năm. Lượng bốc thoát hơi biến động rõ rệt theo mùa: tăng lên vào mùa hè, là
thời kỳ có nhiệt độ cao và chế độ bức xạ mặt trời phong phú, trong khi đó, các tháng
mùa đông có lượng bốc hơi trung bình thấp nhất trong năm.
- Các hiện tượng thời tiết đặc biệt
+ Dông và mưa đá
Trung bình một năm ở Tuyên Quang có khoảng 80 ngày dông. Đây là một
tần suất tương đối lớn. Dông xảy ra nhiều nhất từ tháng V đến tháng VIII, rơi
vào thời kỳ mùa mưa bão. Dông thường kèm theo gió mạnh và mưa rào, lượng
mưa dông chiếm tỷ trọng khá lớn trong lượng mưa năm... Một số vùng trong tỉnh
có xảy ra hiện tượng mưa đá với tần suất trung bình 0,14 trận/ năm.
+ Mưa phùn
Trung bình toàn tỉnh Tuyên Quang có khoảng 12,5 ngày mưa phùn/ năm.
Trạm quan trắc Tuyên Quang quan sát thấy số ngày mưa phùn lớn nhất; khoảng
16 ngày/ năm; khu vực trạm Chiêm Hóa, hiện tượng này có tần suất ít nhất,
khoảng 9,7 ngày/ năm. Mưa phùn xuất hiện nhiều vào mùa đông, đặc biệt là nửa
cuối mùa đông, từ tháng I đến tháng III.
+ Sương mù
Số ngày có sương mùa của Tuyên Quang tương đối lớn, dao động từ 21
đến 60 ngày theo các điểm quan trắc. Sương mù xuất hiện nhiều trong mùa
đông, từ tháng IX đến tháng XII ; khoảng 4 đến 10 ngày/ tháng; và giảm dần vào
các tháng cuối đông.
Đặc điểm thủy văn
Tuyên Quang có hệ thống sông suối khá dày và phân bố tương đối đều
giữa các vùng. Sông Lô bắt nguồn từ Trung Quốc chảy qua Tuyên Quang. Đoạn
trong tỉnh Tuyên Quang dài khoảng 145 km. Sông Gâm bắt nguồn từ Trung
 


	28. Quốc chảy qua  Cao Bằng, Tuyên Quang. Sông Gâm gặp sông Lô ở xã Tứ Quận
(Yên Sơn) cách thị xã Tuyên Quang 10 km. Đoạn chảy trong nội tỉnh Tuyên
Quang khoảng 170 km. Sông Phó Đáy bắt nguồn từ núi Tam Tạo (Bắc Kạn)
chảy qua Yên Sơn xuống Sơn Dương và hợp với sông Lô trên đất Vĩnh Phúc.
Đoạn chảy qua tỉnh Tuyên Quang dài khoảng 80 km. Tiềm năng thủy điện trên
sông Gâm tương đối lớn, hiện trên sông Gâm đã xây dựng nhà máy thủy điện Na
Hang và đang xây dựng nhà máy thủy điện Chiêm Hóa.
Bảng 2.3. Lưu lượng trung bình năm của một số trạm thủy văn
ở tỉnh Tuyên Quang
Đơn vị: m3
/s
Trạm-sông
Tháng
Năm
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Hàm Yên – sông
Lô - (11900 km2
)
125 112 107 132 276 576 878 873 606 390 256 157 374
Ghềnh Gà – sông
Lô - (29600 km2
)
234 189 220 266 558 1180 2100 2050 10010 729 394 283 767
Phù Ninh (Vụ
Quang)
37000 km2
387 363 366 446 771 1520 2310 2330 1620 1040 687 441 1020
Chiêm Hoá - sông
Gâm-
(16500 km2
)
117 104 111 141 305 621 906 897 565 339 234 146 373
Thác Hốc - Ngòi
Quảng (664 km2
)
9,03 8,36 8,60 12,9 23,6 45,8 48,7 53,4 34,0 23,5 17,0 10,5 24,6
Ninh Kiệm - Ngòi
Bợ
(46,8 km2)
0,545 0,516 0,477 0,783 1,15 1,84 2,23 3,03 2,18 1,41 0,878 0,660 1,310
Kiên Đài – Đài Thị
(328 km2
)
2,14 1,94 1,84 3,14 5,77 7,00 7,57 10,3 8,73 5,80 3,29 2,25 4,98
Nguồn: Kế hoạch hành động nhằm thực hiện chương trình ứng phó
BĐKH tỉnh Tuyên Quang [15]
2.5.2. Điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang
- Dân số và lao động
Tỉnh Tuyên Quang có 23 dân tộc. Trong đó phần lớn là người Kinh, các
nhóm dân tộc thiểu số có thể kể đến như Tày, Dao, Cao Lan, Nùng,
Hoa, H’mông, Sán Chay….Các dân tộc cùng sinh sống, cư trú lâu đời, có phong
tục tập quán riêng, tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo.
Tổng số dân trên toàn tỉnh Tuyên Quang theo thống kê sơ bộ đến năm
2015 là 760.289 người, mật độ dân số 130 người/km2
.
 


	29. Theo Tổng cục  thống kê Tuyên Quang, tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên
trên toàn tỉnh là 485.504 người, trong đó lao động nam là 246.878 người (chiếm
50,85%), lao động nữ 238.626 người (chiếm 49,15%). Tính đến thời điểm
1/7/2015, tỷ lệ người lao động từ 15 tuổi trở lên của tỉnh (chiếm 63,01%) so với
tổng dân số. Tuy nhiên, chỉ có 20,4% số người trong lực lượng lao động đã qua
đào tạo, tập trung chủ yếu ở khu vực thành thị. Theo thống kê sơ bộ năm 2015 tỷ
lệ thất nghiệp toàn tỉnh là 1,1%. Khu vực thành thị có 3,01% số lao động bị thất
nghiệp, ở nông thôn tỷ lệ này là 0,85% [4].
Tình hình phát triển kinh tế
Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành năm 2015 đạt
20.414.149 triệu đồng, trong đó lĩnh vực dịch vụ có đóng góp nhiều nhất là
8.382.703 triệu đồng, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp
5.845.493 triệu đồng, công nghiệp và xây dựng đóng góp 5.605.966 triệu đồng
và thu nhập từ thuế nhập khẩu đạt 579.987 triệu đồng [4].
Thực trạng phát triển ngành trồng trọt
Kết quả thống kê sơ bộ năm 2015, trồng trọt đóng góp 59,48% trong giá
trị sản xuất nông nghiệp theo giá hiện hành, chăn nuôi đóng góp 38,93%; còn lại
là dịch vụ và các hoạt động khác.
Với ngành trồng trọt: Cây hàng năm chiếm 71,7% tổng giá trị sản xuất
nông nghiệp của toàn tỉnh, 28,3% giá trị sản xuất còn lại của các loài cây trồng
thuộc nhóm cây lâu năm.
Bảng 2.4: Diện tích, sản lượng cây lương thực có hạt
Diện tích (Ha) Sản lượng (Tấn)
Tổng số
Trong đó
Tổng số
Trong đó
Lúa Ngô Lúa Ngô
2010 62068 45412 16656 332575 261829 70746
2012 59820 45723 14097 327046 266682 60364
2013 62019 45821 16198 337639 266592 71047
2014 61514 45580 15934 333475 265470 68005
Sơ bộ 2015 64159 45569 18590 347343 266343 81000
Nguồn: Niên giám thống kê Tuyên Quang 2015[4].
 


	30. Bảng 2.5: Diện  tích, năng suất, sản lượng một số cây hàng năm
2010 2012 2013 2014 Sơ bộ 2015
Diện tích (Ha)
Mía 6649,0 10051,7 10601,6 10711,5 11635,8
Thuốc lá, thuốc lào - - - - -
Cây lấy sợi 33,0 40,0 - 5,0 0,3
Cây có hạt chứa dầu 7593,0 6812,5 6397,9 5586,3 5450,4
Rau đậu các loại, hoa, cây cảnh - - - - -
Rau các loại 6930,0 5872,9 6926,3 6878,8 7014,0
Đậu các loại 1008,0 281,0 308,1 301,5 324,3
Hoa, cây cảnh 29,0 26,8 38,5 49,6 59,8
Cây hàng năm khác 3184,0 3515,2 3281,2 3551,7 4486,9
Năng suất
Mía 562,9 586,4 591,5 596,4 595,0
Thuốc lá, thuốc lào - - - - -
Cây lấy sợi 9,1 15,4 - 8,3 8,4
Cây có hạt chứa dầu 23,1 23,4 24,2 24,2 24,4
Rau đậu các loại, hoa, cây cảnh - - - - -
Rau các loại 96,5 86,0 88,5 84,9 83,4
Đậu các loại 11,3 11,4 11,8 12,1 12,6
Hoa, cây cảnh - - - - -
Cây hàng năm khác - - - - -
Nguồn: Niên giám thống kê Tuyên Quang 2015 [4].
Bảng 2.6: Thực trạng sản xuất và phát triển một số loài cây trồng chủ lực
Cây trồng
Diện tích trồng
(ha)
Diện tích thu
hoạch ( ha)
Sản lượng (
tấn)
Cây mía 11635,8 11635,8 692373,2
Cây chè 8782 8239 64233
Cây cam 7242 3996 47929
Nguồn: Niên giám thống kê Tuyên Quang 2015 [4].
Tuyên Quang được đánh giá là tỉnh có điều kiện đất đai thuận lợi cho phát
triển cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả đặc sản, nhưng diện tích đất cây
công nghiệp lâu năm và cây ăn quả thấp, chưa tương xứng đúng với tiềm năng
của Tỉnh. Do điều kiện giao thông khó khăn và trình độ dân trí hạn chế, để thích
ứng và giảm thiểu những tác động tiêu cực của BĐKH, hướng ưu tiên vào cây
ăn quả đặc sản và cây công nghiệp dài ngày được cho là giải pháp phù hợp cho
tỉnh Tuyên Quang.
 


	31. 2.5.3. Các biểu  hiện của biến đổi khí hậu ở Tuyên Quang
Chế độ khí hậu của tỉnh Tuyên Quang cũng có những sự thay đổi nhất
định về nhiệt độ trung bình năm, tổng lượng mưa năm và các hiện tượng thời
tiết, khí hậu cực đoan, gây ra nhiều tác động tích cực lên đời sống kinh tế - xã
hội của Tỉnh.
- Nhiệt độ: Trong Kế hoạch hành động nhằm triển khai chương trình
mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tuyên
Quang [15] đã thống kê mức biến đổi nhiệt độ trong 30 năm, từ 1980 đến 2010
như sau: Nhiệt độ trung bình năm tỉnh Tuyên Quang tăng khoảng 0,62°C. Trong
đó, nhiệt độ trung bình năm ở trạm Chiêm Hóa tăng 0,73°C, trạm Hàm Yên tăng
0,7°C, trạm Tuyên Quang tăng 0,43°C. Nhiệt độ tại các trạm thuộc tỉnh Tuyên
Quang đều có xu hướng tăng lên vào tất cả các mùa trong năm. Cụ thể, từ năm
1980 đến năm 2010, nhiệt độ trung bình mùa Xuân tại trạm Chiêm Hóa tăng
0,75°C; 0,62°C vào mùa Hè; 0,95°C vào mùa Thu và 1,22°C vào mùa Đông.
Mức tăng nhiệt độ từ năm 1980 đến năm 2010 tại trạm Hàm Yên vào mùa Xuân,
Hè, Thu, Đông lần lượt là 0,78°C; 0,65°C; 0,72°C; 1,28°C. Mức tăng nhiệt độ
mùa tương ứng ở trạm Tuyên Quang thời kỳ 1980 – 2010 lần lượt là 0,65°C;
0,37°C; 0,44°C; 1,06° (Hình 2.2).
 


	32. Hình 2.2: Sự  thay đổi nhiệt độ trung bình năm tỉnh Tuyên Quang tại trạm
Chiêm Hóa, Hàm Yên, Tuyên Quang thời kỳ 1980 – 2010 [15]
- Lượng mưa: Trong thời kỳ 1980 – 2010, lượng mưa trung bình năm trên
toàn tỉnh có xu hướng giảm. Trong đó, lượng mưa trung bình năm tại trạm
Chiêm Hóa giảm 9,18%; tại trạm Hàm Yên giảm 11,28% và tại trạm Tuyên
Quang giảm 19,05%. Lượng mưa mùa tại các trạm có xu hướng giảm, tuy nhiên,
lượng mưa không giảm đều ở các tháng mà có xu hướng giảm nhẹ vào mùa Hè
và giảm mạnh vào mùa Thu, lượng mưa mùa Xuân và mùa Đông có xu hướng
tăng lên nhưng không đáng kể. Tại trạm Chiêm Hóa, lượng mưa trung bình mùa
Xuân tăng 2,57%; mùa Hè giảm 2,06%; mùa Thu giảm 44,58%; mùa Đông tăng
23,83%. Mức tăng, giảm tương ứng vào mùa Xuân, Hè, Thu, Đông tại trạm
Hàm Yên lần lượt là 1,38%; -9,23%; -33,75%; 12,8%; tại trạm Tuyên Quang là
12,29%; -25,83%; -37,25%; 10,58% (Hình 2.3).
 


	33. Hình 2.7. Biến  trình
nhiều năm và xu thế
biến đổi lượng mưa
trung bình năm
tại trạm Tuyên Quang
thời kỳ 1961 – 2015
2.5.4. Kịch bản BĐKH cho tỉnh Tuyên Quang
Các kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho Việt Nam đã được xây dựng
theo các kịch bản phát thải khí nhà kính khác nhau là: thấp (B1), trung bình (B2)
và cao (A2). Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại nhiều điểm không chắc chắn
trong việc xác định các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội và lượng phát thải khí
nhà kính trong tương lai, cho nên đối với Việt Nam nói chung và tỉnh Tuyên
Hình 2.3. Sự thay đổi lượng mưa trung bình năm tỉnh Tuyên Quang
tại trạm Chiêm Hóa, Hàm Yên, Tuyên Quang thời kỳ 1980 – 2010 [15]
 


	34. Quang nói riêng  được khuyến nghị sử dụng là kịch bản ứng với mức phát thải
trung bình (B2) [15].
2.5.4.1. Kịch bản biến đổi khí hậu đối với nhiệt độ trung bình
Nhiệt độ tại các trạm ở tỉnh Tuyên Quang đều có xu hướng tăng lên ở cả 3
kịch bản biến đổi khí hậu (Bảng 2.7).
Bảng 2.7. Mức tăng nhiệt độ trung bình mùa (°C) tỉnh Tuyên Quang giai
đoạn 2020 - 2040 so với thời kỳ 1980 – 1999 ứng với các kịch bản A2, B2, B1
Mùa
A2 B2 B1
Năm
Chiêm
Hóa
Hàm
Yên
Tuyên
Quang
Chiêm
Hóa
Hàm
Yên
Tuyên
Quang
Chiêm
Hóa
Hàm
Yên
Tuyên
Quang
Xuân
2020 0,,65 0,62 0,63 0,51 0,48 0,49 0,48 0,44 0,45
2030 0,86 0,82 0,84 0,74 0,71 0,72 0,70 0,65 0,66
2040 1,10 1,04 1,06 1,05 0,99 1,01 0,96 0,89 0,91
Hè
2020 0,49 0,52 0,54 0,37 0,39 0,40 0,31 0,34 0,36
2030 0,65 0,68 0,70 0,53 0,57 0,59 0,45 0,50 0,52
2040 0,81 0,86 0,89 0,75 0,81 0,83 0,64 0,70 0,73
Thu
2020 0,60 0,67 0,63 0,46 0,53 0,49 0,43 0,51 0,46
2030 0,79 0,89 0,83 0,68 0,78 0,72 0,61 0,73 0,66
2040 1,00 1,14 1,06 0,95 1,09 1,01 0,85 1,00 0,91
Đông
2020 0,71 0,72 0,73 0,56 0,58 0,59 0,55 0,56 0,58
2030 0,94 0,96 0,98 0,83 0,85 0,87 0,79 0,81 0,83
2040 1,21 1,23 1,25 1,16 1,18 1,21 1,07 1,10 1,12
Cả
Năm
2020 0,61 0,63 0,63 0,47 0,49 0,49 0,44 0,46 0,46
2030 0,81 0,84 0,84 0,70 0,73 0,72 0,64 0,67 0,67
2040 1,03 1,07 1,07 0,98 1,02 1,02 0,88 0,92 0,92
Nguồn: Kế hoạch hành động nhằm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về
ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang [15]
2.5.4.2. Kịch bản biến đổi khí hậu đối với lượng mưa
Lượng mưa trung bình năm tại các trạm ở Tuyên Quang có xu hướng tăng lên ở
cả 3 kịch bản A2, B2, B1. So với thời kỳ 1980 – 1999, lượng mưa trung bình
năm ở các giai đoạn trong thế kỷ 21 có xu hướng tăng lên rõ rệt, giai đoạn sau
nhanh hơn so với giai đoạn trước. Vào năm 2020, sự khác biệt giữa các kịch bản
là không nhiều, mức tăng lượng mưa trung bình ở tỉnh Tuyên Quang so với thời
kỳ nền theo kịch bản A2 là 0,51%, theo kịch bản B2 là 0,46%, theo kịch bản B1
là 0,43%. Đến năm 2040, kịch bản A2 có mức tăng mạnh hơn so với kịch bản
B2 và B1 với lượng tăng trung bình là 1,03%, trong khi kịch bản B2 và B1 có
mức tăng tương ứng là 0,97% và 0,91%.
Lượng mưa tăng không đều theo thời gian trong năm mà có xu hướng tăng
mạnh vào mùa hè và giảm vào mùa xuân. Vào năm 2040, lượng mưa trung bình
 


	35. mùa Xuân tại  trạm Chiêm Hóa giảm 1,67% theo kịch bản A2; giảm 1,55% theo
kịch bản B2 và giảm 1,46% theo kịch bản B1 so với thời kỳ 1980 – 1999. Mức
giảm tương ứng với các kịch bản A2, B2, B1 tại trạm Hàm Yên là 1,27%;
1,21%; 1,14%, tại trạm Tuyên Quang mức giảm tương ứng là 1,38%; 1,3%;
1,22%. Vào mùa hè, lượng mưa tại các trạm trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng
mạnh qua từng thập kỷ (Bảng 2.8, 2.9).
Bảng 2.8. Mức thay đổi của yếu tố lượng mưa (%) tại tỉnh Tuyên Quang qua các
thời kỳ theo các kịch bản A2, B2, B1
Mùa
Kịch
bản
A2 B2 B1
Trạm
Chiêm
Hóa
Hàm
Yên
Tuyên
Quang
Chiêm
Hóa
Hàm
Yên
Tuyên
Quang
Chiêm
Hóa
Hàm
Yên
Tuyên
Quang
Xuân
2020 -0,83 -0,65 -0,71 -0,76 -0,59 -0,64 -0,69 -0,54 -0,58
2030 -1,21 -0,94 -1,02 -1,11 -0,86 -0,93 -1,04 -0,81 -0,88
2040 -1,67 -1,27 -1,38 -1,55 -1,21 -1,30 -1,46 -1,14 -1,22
Hè
2020 2,07 1,98 2,08 1,88 1,80 1,87 1,68 1,62 1,72
2030 2,98 2,88 3,01 2,76 2,65 2,75 2,59 2,49 2,59
2040 4,13 3,94 4,14 3,87 3,72 3,86 3,63 3,49 3,63
Thu
2020 0,24 0,29 0,60 0,23 0,29 0,52 0,22 0,29 0,48
2030 0,34 0,42 0,86 0,35 0,43 0,77 0,35 0,43 0,70
2040 0,46 0,57 1,16 0,49 0,60 1,09 0,46 0,57 1,03
Đông
2020 0,21 0,32 0,49 0,23 0,27 0,44 0,24 0,24 0,44
2030 0,31 0,46 0,71 0,36 0,41 0,65 0,37 0,38 0,66
2040 0,50 0,68 1,07 0,58 0,58 0,92 0,55 0,52 0,86
Cả
năm
2020 0,42 0,49 0,61 0,39 0,44 0,55 0,37 0,40 0,51
2030 0,60 0,71 0,89 0,59 0,66 0,81 0,57 0,62 0,77
2040 0,86 0,98 1,25 0,85 0,92 1,14 0,79 0,86 1,07
Nguồn: Kế hoạch hành động nhằm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về
ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang [15]
Bảng 2.9: Sự thay đổi của lượng mưa (mm) tại tỉnh Tuyên Quang
qua các thời kỳ theo các kịch bản A2, B2, B1
Mùa
Thời
kỳ
A2 B2 B1
Chiêm
Hóa
Hàm
Yên
Tuyên
Quang
Chiêm
Hóa
Hàm
Yên
Tuyên
Quang
Chiê
m
Hóa
Hàm
Yên
Tuyên
Quang
Xuân
TKN 404.9 405.5 391.0 404.9 405.5 391.0 404.9 405.5 391.0
2020 401.5 402.9 388.2 401.8 403.1 388.5 402.1 403.3 388.7
2030 400.0 401.7 387.0 400.4 402.0 387.3 400.7 402.2 387.5
2040 398.1 400.3 385.6 398.6 400.6 385.9 399.0 400.9 386.2
Hè
TKN 842.6 899.0 867.5 842.6 899.0 867.5 842.6 899.0 867.5
2020 860.1 916.7 885.5 858.4 915.2 883.7 856.8 913.5 882.4
2030 867.7 924.9 893.6 865.9 922.8 891.4 864.5 921.4 889.9
 


	36. 2040 877.4 934.4  903.4 875.2 932.4 901.0 873.2 930.3 898.9
Thu
TKN 323.2 356.1 335.9 323.2 356.1 335.9 323.2 356.1 335.9
2020 323.9 357.1 337.9 323.9 357.1 337.6 323.9 357.1 337.5
2030 324.2 357.6 338.8 324.3 357.6 338.5 324.3 357.6 338.2
2040 324.6 358.1 339.8 324.7 358.2 339.5 324.6 358.1 339.3
Đông
TKN 78.8 89.9 66.8 78.8 89.9 66.8 78.8 89.9 66.8
2020 78.9 90.2 67.2 79.0 90.2 67.1 79.0 90.1 67.1
2030 79.0 90.3 67.3 79.1 90.3 67.3 79.1 90.3 67.3
2040 79.2 90.5 67.5 79.2 90.5 67.4 79.2 90.4 67.4
Cả
Năm
TKN 1652.6
1754.
4
1664.2 1652.6
1754.
4
1664.2
1652.
6
1754.
4
1664.2
2020 1659.6
1762.
9
1674.4 1659.2
1762.
2
1673.3
1658.
7
1761.
4
1672.8
2030 1662.6
1766.
8
1679.0 1662.4
1765.
9
1677.7
1662.
0
1765.
3
1676.9
2040 1666.8
1771.
5
1685.0 1666.6
1770.
5
1683.2
1665.
8
1769.
5
1682.1
Nguồn: Kế hoạch hành động nhằm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về
ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang [15]
 


	37. CHƯƠNG III
ĐÁNH GIÁ  TÍNH THÍCH NGHI SINH THÁI CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY TRỒNG
CHỦ LỰC VỚI ĐIỀU KIỆN SINH KHÍ HẬU TỈNH TUYÊN QUANG TRONG
BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
3.1. Nghiên cứu và thành lập bản đồ sinh khí hậu tỉnh Tuyên Quang
3.1.1. Vai trò, ý nghĩa của việc nghiên cứu và thành lập bản đồ sinh khí hậu
Các kết quả nghiên cứu, phân loại SKH là những cơ sở khoa học đáng tin
cậy cho việc nghiên cứu, phân loại thảm thực vật tự nhiên trên cơ sở sinh thái. Việc
thể hiện các kết quả nghiên cứu về điều kiện sinh khí hậu bằng ngôn ngữ bản đồ là
một bước cụ thể hóa trong những nghiên cứu lý luận SKH trong khoa học Địa lý
nói chung vào ứng dụng thực tiễn. Bản đồ SKH đã và đang được sử dụng rộng rãi
như những bản đồ thành phần khác của tự nhiên trong nghiên cứu xây dựng bản đồ
cảnh quan, và cũng chính bản đồ này khi được xây dựng trên cơ sở tiếp cận sinh
thái sẽ là công cụ đắc lực cho đánh giá tổng hợp, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên
nhiên và bảo vệ Môi trường [28].
3.1.2. Nguyên tắc thành lập bản đồ sinh khí hậu
Xuất phát từ quan điểm nghiên cứu SKH trên cơ sở xem xét mối quan hệ
mật thiết giữa điều kiện khí hậu và quan điểm sinh thái phát sinh của TTV tự
nhiên, bản đồ SKH được thành lập cần phải thỏa mãn một số nguyên tắc cơ bản:
- Phản ánh được đặc điểm khí hậu của vùng lãnh thổ nghiên cứu, sự phân
hóa của chúng trong không gian và theo thời gian.
- Phản ánh được đặc điểm sinh thái của các kiểu TTV có trên lãnh thổ
nghiên cứu.
- Đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, quy hoạch
không gian lãnh thổ nghiên cứu [9], [29].
3.1.3. Hệ thống chỉ tiêu của bản đồ sinh khí hậu tỉnh Tuyên Quang
Đối với bản đồ sinh khí hậu của vùng lãnh thổ ở phạm vi một tỉnh như
Tuyên Quang, chúng tôi lựa chọn cấp phân loại cơ sở là cấp loại sinh khí hậu để
đánh giá và xây dựng bản đồ SKH với tỷ lệ 1: 100.000.
 


	38. Việc thành lập  bản đồ SKH tỉnh Tuyên Quang với mục đích làm cơ sở khoa
học cho việc ra quyết định bố trí hợp lý, phát triển các loài cây trồng chủ lực (với
các nhu cầu và giới hạn thích nghi sinh thái khác nhau) trên địa bàn Tỉnh. Với các
loại cây trồng, thì nền nhiệt ẩm, độ dài và cường độ mùa khô, mùa lạnh là các chỉ
tiêu quan trọng. Vì vậy, các chỉ tiêu này được lựa chọn làm hệ thống chỉ tiêu
nghiên cứu và xây dựng bản đồ SKH.
a) Hệ chỉ tiêu nhiệt
Nhiệt độ không khí trung bình năm (Tn) được sử dụng để phân tích sự phân
hóa của các đặc trưng nhiệt độ, đánh giá điều kiện chung trong mối liên hệ với các
đặc điểm phân bố của một số kiểu TTV chính.
Từ các số liệu quan trắc từ các trạm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn
1961 – 2015 và kết quả tính toán sự thay đổi nhiệt độ theo kịch bản BĐKH đến
năm 2040 so với giai đoạn 1980 – 1999, đều cho thấy nền nhiệt tỉnh Tuyên Quang
có sự phân hóa theo không gian, tùy vào sự thay đổi của vị trí địa lý và điều kiện
địa hình. Ở các vùng thấp, nhiệt độ trung bình năm khoảng 22 – 23o
C, càng lên cao
nhiệt độ càng hạ thấp, mùa lạnh kéo dài hơn, phù hợp với quy luật giảm nhiệt độ
theo độ cao.
Trên cơ sở đó, nền nhiệt tỉnh Tuyên Quang được chia làm 4 cấp (Bảng 3.1):
Bảng 3.1: Phân cấp nhiệt độ của bản đồ SKH tỉnh Tuyên Quang
Ký hiệu và tên
gọi
Đai độ cao
(độ cao tuyệt đối)
Thảm thực vật
I - Nóng < 200m Thực vật nhiệt đới vùng thấp. Các cây trồng nhiệt đới đủ nhiệt.
II - Ấm 200 - 600m
Thực vật nhiệt đới phát triển bình thường, có thể xen một số cây
á nhiệt đới.
III - Mát 600 - 1000m
Thực vật á nhiệt đới núi thấp, tầng dưới. Có thể tồn tại thực vật
nhiệt đới, bắt đầu xuất hiện các loài cây ôn đới.
IV - Lạnh 1000 - 1400m
Thực vật á nhiệt đới núi thấp, tầng dưới. Rau màu, cây ăn quả
xứ lạnh có thể phát triển tốt. Rừng hỗn giao cây lá rộng, cây lá
kim phát triển.
* Chỉ tiêu độ dài mùa lạnh: Chỉ tiêu này phản ánh đặc thù của chế độ nhiệt
của khu vực nghiên cứu. Chỉ tiêu về độ dài mùa lạnh được phân chia căn cứ vào
 


	39. số tháng lạnh  trong năm (Tháng lạnh là tháng có nhiệt độ trung bình dưới 18o
C là
nhiệt độ mà Koppen coi là nhiệt độ của vùng ôn đới ấm). Chỉ tiêu độ dài mùa lạnh
tỉnh Tuyên Quang được phân làm 3 cấp (Bảng 3.2):
C
Cấp
Độ cao địa
hình (m)
Số tháng
lạnh (N) trong
năm
Cấp độ dài mùa lạnh
1
1
< 600 N ≤ 3 Thời kỳ lạnh ngắn
2
2
600 – 1000 N = 4 - 5 Thời kỳ lạnh trung bình
3
3
1000 – 1400 N ≥ 6 Thời kỳ lạnh dài
b) Hệ chỉ tiêu ẩm: Chỉ tiêu ẩm được biểu thị qua tổng lượng mưa năm (Rn) và
độ dài mùa khô (n).
Trên cơ sở phân tích quan hệ giữa lượng mưa và đặc điểm các kiểu thảm thực
vật tự nhiên trên lãnh thổ nghiên cứu, tổng lượng mưa năm (Rn) được phân chia ra 4
cấp (Bảng 3.3):
Bảng 3.3: Phân cấp tổng lượng mưa năm (Rn) ở tỉnh Tuyên Quang
Cấp Lượng mưa (mm)
Các cấp của tổng lượng mưa
năm
A ≥ 2000 Mưa nhiều
B 1500 - 2000 Mưa vừa
C 1200 - 1500 Mưa ít
D <1200 Mưa rất ít
* Chỉ tiêu độ dài mùa khô (r): Độ dài mùa khô được phân chia căn cứ vào số
tháng khô trong năm (Số tháng khô được xác định theo chỉ tiêu của Gaussen (r < 2t)).
Theo Gaussen, tháng khô đối với “thực vật cạn” là tháng có lượng mưa nhỏ hơn 2 lần
 


	40. nhiệt độ tháng  đó. Vùng nhiệt đới nơi đất thấp, khi nhiệt độ trung bình tháng xấp xỉ
25ºC thì rtháng khô thường dưới 50mm [28].
Theo thống kê lượng mưa trung bình theo tháng trong năm, độ dài mùa khô
trên lãnh thổ tỉnh Tuyên Quang được phân chia thành 3 cấp:
Bảng 3.4: Phân cấp độ dài mùa khô tỉnh Tuyên Quang
Cấp Số tháng khô (n) Cấp độ dài mùa khô
a ≤ 2 Mùa khô ngắn
b n = 3 - 4 Mùa khô trung bình
c ≥ 5 Mùa khô dài
Trên cơ sở phân cấp cho các chỉ tiêu SKH (nhiệt độ trung bình năm, độ dài
mùa lạnh, tổng lượng mưa năm, độ dài mùa khô), các cấp loại SKH được tổng hợp
dưới dạng bảng ma trận. Trong đó, các đơn vị SKH được thể hiện trên bản đồ là
các loại SKH, thể hiện thông qua một tổ hợp các chỉ tiêu khí hậu (Bảng 3.5, 3.6).
Bảng 3.5: Hệ chỉ tiêu tổng hợp và các loại SKH tỉnh Tuyên Quang
giai đoạn 1961 - 2015
Ẩm
Nhiệt
Rn
A - Mưa nhiều
R ≥ 2000mm
B – Mưa vừa
2000mm > R
≥ 1500mm
C - Ít mưa
1500 mm > R ≥
1200mm
D - Mưa rất ít
R < 1200mm
Tn
n
N
a..Mùa khô ngắn
n ≤ 2 tháng
b. Mùa khô
trung bình
3 ≤ n≤ 4
c. Mùa khô hơi dài
n ≥ 5 tháng
c. Mùa khô hơi dài
n ≥ 5 tháng
I - Nóng
Tn> 22°C
1. Mùa lạnh ngắn
N ≤ 3
IA1a
(2)
IB1b
(1)
IC1c
(1)
II - Ấm
20° C ≤ Tn< 22°C
1. Mùa lạnh ngắn
N ≤ 3
IIA1a
(1)
IIB1b
(5)
IIC1c
(1)
IID1c
(1)
III - Mát
18° C ≤ Tn< 20°C
2. Mùa lạnh trung bình
N = 4 – 5
IIIA2a
(2)
IIIB2b
(5)
IV - Lạnh
Tn< 18°C
3. Mùa lạnh dài
N ≥ 6
IVA3a
(1)
IVB3b
(2)
Bảng 3.6: Hệ chỉ tiêu tổng hợp và các loại SKH tỉnh Tuyên Quang
Năm 2040
 


	41. * Chú thích
Dựa  trên hệ thống chỉ tiêu đã được xác định, bản đồ SKH của tỉnh Tuyên Quang
trong 2 giai đoạn 1960 – 2015 và theo kịch bản BĐKH đến năm 2040 được thành
lập (Hình 3.1, 3,2):
Ẩm
Nhiệt
Rn
A - Mưa nhiều
R ≥ 2000mm
B – Mưa vừa
2000mm > R
≥ 1500mm
C - Ít mưa
1500 mm > R ≥
1200mm
D - Mưa rất ít
R < 1200mm
Tn
n
N
a..Mùa khô ngắn
n ≤ 2 tháng
b. Mùa khô
trung bình
3 ≤ n≤ 4
c. Mùa khô hơi
dài
n ≥ 5 tháng
c. Mùa khô hơi
dài
n ≥ 5 tháng
I - Nóng
Tn> 22°C
1. Mùa lạnh ngắn
N ≤ 3
IA1a
(2)
IB1b
(1)
IC1c
(1)
II - Ấm
20° C ≤ Tn< 22°C
1. Mùa lạnh ngắn
N ≤ 3
IIA1a
(1)
IIB1b
(7)
IIC1c
(1)
IID1c
(1)
III - Mát
18° C ≤ Tn< 20°C
2. Mùa lạnh trung bình
N = 4 – 5
IIIA2a
(2)
IIIB2b
(5)
IV - Lạnh
Tn< 18°C
3. Mùa lạnh dài
N ≥ 6
IVB3b
(1)
 


	42. Hình 3.1: Bản  đồ SKH tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 1961 – 2015
Tỉ lệ 1:100.000
Người thành lập: Nguyễn Ngọc Ánh
GVHD: Nguyễn Thế Hưng
Hình 3.1: Bản đồ SKH tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 1961 – 2015,
tỉ lệ 1:100.000
 


	43. Người thành lập:  Nguyễn Ngọc Ánh
 


	44. GVHD : Nguyễn  Thế Hưng
Hình 3.2: Bản đồ SKH tỉnh Tuyên Quang năm 2040,tỉ lệ 1:100.000
Bảng 3.7. Diện tích và số lần lặp lại các loại SKH trên địa bàn
tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 1961 – 2015 và năm 2040
TT
Loại
SKH
Mô tả
1961 –2015 Năm 2040
Sự thay đổi diện tích
giữa 2 giai đoạn
Diện tích
Số lần
lặp lại
Diện tích
Số lần
lặp lại
Km2
Tỉ lệ %
so với
cả
vùng
Km2
Tỉ lệ %
so với cả
vùng
1 IA1a
Loại SKH NĐGM, nóng,
mùa lạnh ngắn, mưa
nhiều và mùa khô ngắn.
460,7 7,84 2 589,9 10,04 2 Tăng 129,2 km2
 


	45. * Kết quả  nghiên cứu và thành lập bản đồ SKH tỉnh Tuyên Quang tỉ lệ
1:100.000 giai đoạn 1961 – 2015, cho thấy trên toàn tỉnh xuất hiện 11 loại SKH
phân bố ở 4 đai khí hậu ( nóng, ấm, mát, lạnh) với 22 khoanh vi riêng biệt (Bảng
3.7):
- Đai khí hậu nóng:
+ IA1a: Loại SKH NĐGM, nóng, mùa lạnh ngắn, mưa nhiều và mùa khô
ngắn.
Trên bản đồ SKH, loại SKH này xuất hiện với hai khoanh vi, có tổng diện
tích 460,7 km2
; chủ yếu phân bố ở huyện Hàm Yên và một phần huyện Chiêm
Hóa.
2 IB1b
Loại SKH NĐGM, nóng,
mùa lạnh ngắn, mưa
vừa, độ dài mùa khô
trung bình
2612,4 44,44 1 2791 47,48 1 Tăng 178,6 km2
3 IC1c
Loại SKH NĐGM, nóng,
mùa lạnh ngắn, ít mưa,
mùa khô hơi dài
739,8 12,59 1 1066 18,14 1 Tăng 326,2 km2
4 IIA1a
Loại SKH NĐGM, ấm,
mùa lạnh ngắn, mưa
nhiều, mùa khô ngắn
144,8 2,46 1 63,48 1,08 1 Giảm 81,32 km2
5 IIB1b
Loại SKH NĐGM, ấm,
mùa lạnh ngắn, mưa
vừa, mùa khô trung bình
781,03 13,29 5 736,76 12,53 7
Tăng 2 khoanh vi
Diện tích giảm 44,27
km2
6 IIC1c
Loại SKH NĐGM, ấm,
mùa lạnh ngắn, ít mưa,
mùa khô hơi dài
462 7,86 1 91,36 1,55 1 Giảm 370,64 km2
7 IID1c
Loại SKH NĐGM,
ấm, mùa lạnh ngắn,
mưa rất ít, mùa khô
hơi dài
91,37 1,55 1 117,3 2,00 1 Tăng 25,93 km2
8 IIIA2a
Loại SKH NĐGM,
mát, mùa lạnh trung
bình, mưa nhiều,
mùa khô ngắn
94,26 1,6 2 20,14 0,34 2 Giảm 74,12 km2
9 IIIB2b
Loại SKH NĐGM,
mát, mùa lạnh trung
bình, mưa vừa, mùa
khô trung bình
389,98 6,63 5 373,9 6,36 5 Giảm 16,08 km2
10 IVA3a
Loại SKH NĐGM,
lạnh, mùa lạnh dài,
mưa nhiều, mùa khô
ngắn
19,53 0,33 1 0 0,00 0
Không xuất hiện năm
2040
11 IVB3b
Loại SKH NĐGM,
lạnh, mùa lạnh dài,
mưa vừa, mùa khô
trung bình
82,19 1,40 2 28,22 0,48 1
Giảm 1 khoanh vi,
diện tích giảm 53,97
km2
Tổng số 5878,06 100 22 5878,06 100 22
Tải bản FULL (90 trang): https://bit.ly/3dRQnTG
Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
 


	46. + IB1b: Loại  SKH NĐGM, nóng, mùa lạnh ngắn, mưa vừa, độ dài mùa khô
trung bình
Loại SKH này chỉ có một khoanh vi nhưng chiếm một phần lớn diện tích
của tỉnh Tuyên Quang, khoảng 2612,4 km2
. Tất cả huyện, thành phố của tỉnh bao
gồm: Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên
Quang.
+ IC1c: Loại SKH NĐGM, nóng, mùa lạnh ngắn, ít mưa, mùa khô hơi dài
Loại SKH này chỉ xuất hiện ở một khoanh vi duy nhất, kéo dài trên địa phận
4 huyện, thành phố: Chiêm Hóa, Yên Sơn, một phần thành phố Tuyên Quang và
huyện Sơn Dương với tổng diện tích 739,8 km2
.
- Đai khí hậu ấm
+ IIA1a: Loại SKH NĐGM, ấm, mùa lạnh ngắn, mưa nhiều, mùa khô ngắn
Loại SKH này cũng chỉ xuất hiện một lần trên bản đồ SKH với diện tích
144,8 km2
, phân bố ở phần ranh giới giữa hai huyện Chiêm Hóa và Hàm Yên.
+IIB1b: Loại SKH NĐGM, ấm, mùa lạnh ngắn, mưa vừa, mùa khô trung
bình
Có 5 khoanh vi của loại SKH này trên bản đồ SKH, tổng diện tích lên đến
781,03 km2
; chủ yếu thuộc địa phận huyện Na Hang và một phần diện tích ở vùng
tiếp giáp thuộc huyện Chiêm Hóa.
+ IIC1c: Loại SKH NĐGM, ấm, mùa lạnh ngắn, ít mưa, mùa khô hơi dài
Loại SKH này chỉ xuất hiện 1 lần trên bản đồ SKH, phân bố trên phần ranh
giới giữa 3 huyện (Chiêm Hóa, Yên Sơn, Sơn Dương), với diện tích 462 km2
.
+ IID1c: Loại SKH NĐGM, ấm, mùa lạnh ngắn, mưa rất ít, mùa khô hơi
dài:
Loại SKH này chỉ có một khoanh vi với diện tích 91,37 km2
, phân bố ở
huyện Chiêm Hóa và một phần huyện Yên Sơn.
- Đai khí hậu mát
+ IIIA2a: Loại SKH NĐGM, mát, mùa lạnh trung bình, mưa nhiều, mùa khô
ngắn
Tải bản FULL (90 trang): https://bit.ly/3dRQnTG
Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
 


	47. Trên bản đồ  SKH của tỉnh Tuyên Quang, loại SKH này phân bố ở hai
khoanh vi, đều nằm trên vùng ranh giới giữa hai huyện Hàm Yên và Chiêm Hóa,
tổng diện tích 94,26 km2
.
+ IIIB2b: Loại SKH NĐGM, mát, mùa lạnh trung bình, mưa vừa, mùa khô
trung bình: xuất hiện 5 lần trên bản đồ SKH của tỉnh nhưng tập trung chủ yếu trên
địa phận huyện Lâm Bình, Na Hang và một phần nhỏ diện tích huyện Chiêm Hóa.
Tổng diện tích của các khoanh xuất hiện loại SKH này là 389,98 km2
.
- Đai khí hậu lạnh
+ IVA3a: Loại SKH NĐGM, lạnh, mùa lạnh dài, mưa nhiều, mùa khô ngắn:
Chỉ có một khu vực ranh giới giữa huyện Chiêm Hóa – Hàm Yên với diện tích
19,53 km2
xuất hiện loại SKH này, chiếm 0,33% diện tích toàn tỉnh.
+ IVB3b: Loại SKH NĐGM, lạnh, mùa lạnh dài, mưa vừa, mùa khô trung
bình:
Xuất hiện 2 lần (một khoanh vi nằm ở ranh giới giữa 2 huyện Lâm Bình và
Chiêm Hóa, một khoanh vi nằm ở ranh giới huyện Lâm Bình và huyện Na Hang).
Tổng diện tích 82,19 km2
, chiếm 1,4% diện tích tỉnh Tuyên Quang.
* Kết quả nghiên cứu và thành lập bản đồ SKH tỉnh Tuyên Quang theo kịch
bản BĐKH đến năm 2040: Năm 2040, trên toàn tỉnh Tuyên Quang xuất hiện 10
loại SKH với 22 khoanh vi được phân bố ở 4 đai khí hậu (nóng, ấm, mát, lạnh)
(Bảng 3.7):
- Đai khí hậu nóng:
+ IA1a: Loại SKH NĐGM, nóng, mùa lạnh ngắn, mưa nhiều và mùa khô
ngắn.
Loại SKH này xuất hiện trên bản đồ SKH Tuyên Quang với 2 khoanh vi, có
tổng diện tích 589,9 km2
; chủ yếu phân bố ở hai huyện Hàm Yên và một phần
huyện Chiêm Hóa.
+ IB1b: Loại SKH NĐGM, nóng, mùa lạnh ngắn, mưa vừa, độ dài mùa khô
trung bình
Loại SKH này vẫn là loại SKH phổ biến nhất trên địa bàn tỉnh Tuyên
Quang. Mặc dù SKH này chỉ có một khoanh vi, nhưng xuất hiện ở tất cả huyện,
thành phố của tỉnh bao gồm: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên
8307939
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